
STT
Số Tờ 

BĐ
Số thửa

Mã định danh 

thửa đất
Xã cũ

Số tờ BĐ 

3 cấp
Loại đất Diện tích Ghi chú

1 234 17 w6kb7kh34u1h Tân Lợi 41 ODT 142 Đợt 2

2 247 159 w6kb6b1w6xpb Tân Lợi 87 ODT 114,9 Đợt 2

3 247 42 w6kb6b0v1ubp Tân Lợi 87 ODT 94,8 Đợt 2

4 247 130 w6kb6b1t7tbp Tân Lợi 87 ODT 508,6 Đợt 2

5 230 8 w6kb7mden0kp Tân Lợi 37 ODT 116,6 Đợt 2

6 230 54 w6kb7mds9d00 Tân Lợi 37 ODT 787,3 Đợt 2

7 198 97 w6kb4wv1w8zz Tân Lợi 36 ODT 403 Đợt 2

8 198 8 w6kb4wujp2s0 Tân Lợi 36 ODT 232 Đợt 2

9 198 96 w6kb4wv48ms0 Tân Lợi 36 ODT 86,7 Đợt 2

10 232 4 w6kb7md8y4kp Tân Lợi 39 ODT 80,6 Đợt 2

11 235 8044 w6kb75xfm3np Tân Lợi 42 CLN 47 Đợt 2

12 235 4 w6kb779h2xpb Tân Lợi 42 BHK 108,3 Đợt 2

13 235 22 w6kb778s78zz Tân Lợi 42 ODT 283,5 Đợt 2

14 235 75 w6kb779hcfbp Tân Lợi 42 BHK 105,9 Đợt 2

15 99 10 w6kb6dwgqupb Tân Lợi 17 CLN 5070 Đợt 2

16 99 28 w6kb6f3egs1x Tân Lợi 17 ODT 112,4 Đợt 2

17 99 71 w6kb6dmz59bp Tân Lợi 17 CLN 1466,3 Đợt 2

18 99 121 w6kb6dw803zz Tân Lợi 17 CLN 745,5 Đợt 2

19 99 151 w6kb6f6bm5bp Tân Lợi 17 CLN 783,7 Đợt 2

20 99 234 w6kb6f6e2kbp Tân Lợi 17 ODT 156,8 Đợt 2

21 99 35 w6kb6f3dtc00 Tân Lợi 17 ODT 105,1 Đợt 2

22 99 96 w6kb6dx2pw00 Tân Lợi 17 CLN 437,2 Đợt 2

23 99 103 w6kb6f680upb Tân Lợi 17 CLN 1076,7 Đợt 2

24 99 116 w6kb6dqqg5bp Tân Lợi 17 CLN 1258,7 Đợt 2

25 99 127 w6kb6f3cv8zz Tân Lợi 17 ODT 123,7 Đợt 2

26 99 241 w6kb6dqfngzz Tân Lợi 17 CLN 4372,8 Đợt 2

27 99 251 w6kb6f6s8upb Tân Lợi 17 CLN 786,3 Đợt 2

28 99 980 w6kb6cgtfgzz Tân Lợi 17 CLN 2615,1 Đợt 2

29 99 8000 w6kb6f3tk1mb Tân Lợi 17 BHK 11,8 Đợt 2

30 236 8 w6kb77f2xxkp Tân Lợi 43 ODT 110,1 Đợt 2

31 236 17 w6kb77dwhxpb Tân Lợi 43 ODT 181,8 Đợt 2

32 236 27 w6kb779u4kkp Tân Lợi 43 ODT 170,5 Đợt 2

33 236 56 w6kb77f242bp Tân Lợi 43 ODT 144,7 Đợt 2

34 236 85 w6kb77f5e3s0 Tân Lợi 43 ODT 355,2 Đợt 2

35 236 142 w6kb77dj3v4n Tân Lợi 43 ODT 100 Đợt 2

36 236 9 w6kb77f8pd00 Tân Lợi 43 TSC 445,3 Đợt 2

37 236 77 w6kb7799fv00 Tân Lợi 43 ODT 176,8 Đợt 2

38 236 96 w6kb77d40u60 Tân Lợi 43 ODT 24,9 Đợt 2

39 236 119 w6kb77f7mm00 Tân Lợi 43 ODT 101,9 Đợt 2

40 239 1 w6kb7792evkp Tân Lợi 45 ODT 75,4 Đợt 2

41 239 18 w6kb7730nykp Tân Lợi 45 ODT 130,8 Đợt 2

42 239 26 w6kb773xsekp Tân Lợi 45 ODT+CLN 34,9 Đợt 2

43 239 38 w6kb773k0w00 Tân Lợi 45 ODT 524,2 Đợt 2

44 264 37 w6kb4z7umh00 Tân Lợi 69 DYT 1560,2 Đợt 2

45 264 38 w6kb4zkgkqpb Tân Lợi 69 ODT 252 Đợt 2
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46 264 39 w6kb4z7fx5bp Tân Lợi 69 DGD 2297,7 Đợt 2

47 264 41 w6kb4zhrs000 Tân Lợi 69 CAN 9329,3 Đợt 2

48 264 53 w6kb4z58zckp Tân Lợi 69 ODT 83,7 Đợt 2

49 264 59 w6kb4zmj2qpb Tân Lợi 69 ODT 199,5 Đợt 2

50 264 116 w6kb4zkhmw00 Tân Lợi 69 DGD 1250 Đợt 2

51 264 130 w6kb4z7vyc00 Tân Lợi 69 DTS 64,4 Đợt 2

52 271 18 w6kb4wxsrc7z Tân Lợi 73 ODT 33,4 Đợt 2

53 271 8 w6kb4wxd2ppb Tân Lợi 73 ODT 256,5 Đợt 2

54 104 10 w6kb77cf0upb Tân Lợi 14 CLN 1969,4 Đợt 2

55 104 86 w6kb779ybupb Tân Lợi 14 CLN 785 Đợt 2

56 104 99 w6kb77fw6qpb Tân Lợi 14 ODT 1058,6 Đợt 2

57 104 1 w6kb77cecbpb Tân Lợi 14 CLN 5978,7 Đợt 2

58 104 2 w6kb77fj6upb Tân Lợi 14 CLN 1847,8 Đợt 2

59 104 11 w6kb779tyqpb Tân Lợi 14 BHK 1078 Đợt 2

60 104 96 w6kb77fy8gzz Tân Lợi 14 CLN 1225,1 Đợt 2

61 240 2 w6kb71cdfupb Tân Lợi 47 ODT 1065,3 Đợt 2

62 240 52 w6kb71c9b4zz Tân Lợi 47 ODT 316,6 Đợt 2

63 240 74 w6kb719xvy7z Tân Lợi 47 ODT 125 Đợt 2

64 240 91 w6kb71c3vgkp Tân Lợi 47 ODT+CLN 157,5 Đợt 2

65 240 126 w6kb71csw3zz Tân Lợi 47 BHK 535,8 Đợt 2

66 240 394 w6kb71c7mw00 Tân Lợi 47 CLN 603,6 Đợt 2

67 240 401 w6kb71d4y1kp Tân Lợi 47 ODT 85,7 Đợt 2

68 240 411 w6kb719dnszz Tân Lợi 47 ODT 213,8 Đợt 2

69 240 443 w6kb71d3q9kp Tân Lợi 47 ODT 134,5 Đợt 2

70 240 460 w6kb71d49xn4 Tân Lợi 47 ODT 53,4 Đợt 2

71 240 13 w6kb71f2kepb Tân Lợi 47 ODT 253,1 Đợt 2

72 240 66 w6kb71dq0seb Tân Lợi 47 ODT 121,8 Đợt 2

73 240 87 w6kb71d54n7n Tân Lợi 47 ODT 57,6 Đợt 2

74 240 96 w6kb71d1bpeb Tân Lợi 47 ODT 118,1 Đợt 2

75 240 100 w6kb71d04bbp Tân Lợi 47 ODT 170,7 Đợt 2

76 240 106 w6kb716qbhzz Tân Lợi 47 ODT 142,7 Đợt 2

77 240 112 w6kb716n0g00 Tân Lợi 47 ODT 241,8 Đợt 2

78 240 414 w6kb719wq3zz Tân Lợi 47 ODT 354 Đợt 2

79 240 449 w6kb71c9rg00 Tân Lợi 47 ODT 201,1 Đợt 2

80 249 4 w6kb708h447z Tân Lợi 54 ODT 77,2 Đợt 2

81 249 7 w6kb708hjcs0 Tân Lợi 54 ODT 123,4 Đợt 2

82 249 9 w6kb7087cxs0 Tân Lợi 54 ODT 90,8 Đợt 2

83 249 35 w6kb7080jppb Tân Lợi 54 ODT 267,2 Đợt 2

84 249 46 w6kb6brr2v7z Tân Lợi 54 ODT 102,4 Đợt 2

85 249 127 w6kb6brgr5pb Tân Lợi 54 ODT 232,6 Đợt 2

86 249 197 w6kb7088wbs0 Tân Lợi 54 ODT 110 Đợt 2

87 249 216 w6kb6bxsegs0 Tân Lợi 54 ODT 115,5 Đợt 2

88 249 234 w6kb6brswv7z Tân Lợi 54 ODT 87,8 Đợt 2

89 249 245 w6kb6br7e8zz Tân Lợi 54 ODT 170,5 Đợt 2

90 249 5 w6kb7085gc7z Tân Lợi 54 ODT 90,6 Đợt 2

91 249 8 w6kb708hp8zz Tân Lợi 54 ODT 282,2 Đợt 2

92 249 12 w6kb6bxgwvkp Tân Lợi 54 ODT 131,1 Đợt 2

93 249 33 w6kb6brr9tpb Tân Lợi 54 ODT 472,1 Đợt 2



94 249 34 w6kb6bx25xnp Tân Lợi 54 ODT+HNK 300,1 Đợt 2

95 249 43 w6kb702pf2bp Tân Lợi 54 ODT 338,6 Đợt 2

96 249 47 w6kb6brpf8zz Tân Lợi 54 BHK 271,6 Đợt 2

97 249 95 w6kb6br4uskp Tân Lợi 54 ODT 144,1 Đợt 2

98 249 132 w6kb70855z7z Tân Lợi 54 ODT 86,7 Đợt 2

99 249 154 w6kb6bx4jjkp Tân Lợi 54 ODT 81,4 Đợt 2

100 249 8049 w6kb6br4bykp Tân Lợi 54 ODT 169,5 Đợt 2

101 249 293 w6kb6bx2c58p Tân Lợi 54 ODT+HNK 657,8 Đợt 2

102 249 8048 w6kb7086r1eb Tân Lợi 54 ODT 129 Đợt 2

103 184 18 w6kb6b9ewus0 Tân Lợi 30 ODT 111,9 Đợt 2

104 184 24 w6kb6bd4f7s0 Tân Lợi 30 ODT 101,2 Đợt 2

105 184 63 w6kb6bdhw1pb Tân Lợi 30 ODT 247,5 Đợt 2

106 184 6001 w6kb6b3p69tx Tân Lợi 30 CLN 32,3 Đợt 2

107 184 17 w6kb6b9v5hzz Tân Lợi 30 ODT 66 Đợt 2

108 184 59 w6kb6b9g9szz Tân Lợi 30 ODT 323,6 Đợt 2

109 184 79 w6kb6b96nqs0 Tân Lợi 30 ONT+BHK 139,2 Đợt 2

110 243 17 w6kb716eh3zz Tân Lợi 49 ODT 272,3 Đợt 2

111 243 22 w6kb7175jcs0 Tân Lợi 49 ODT 123,4 Đợt 2

112 243 39 w6kb716zp8zz Tân Lợi 49 BHK 122,9 Đợt 2

113 243 45 w6kb717jms60 Tân Lợi 49 ODT 53,8 Đợt 2

114 243 13 w6kb717m24zz Tân Lợi 49 ODT 363,1 Đợt 2

115 243 18 w6kb716f8kbp Tân Lợi 49 ODT 146,2 Đợt 2

116 243 29 w6kb716dqm00 Tân Lợi 49 ODT 220,8 Đợt 2

117 243 32 w6kb7174087z Tân Lợi 49 ODT 102,2 Đợt 2

118 243 42 w6kb717q349z Tân Lợi 49 ODT 4,2 Đợt 2

119 243 46 w6kb717j5gs0 Tân Lợi 49 ODT 132 Đợt 2

120 243 48 w6kb717n0keb Tân Lợi 49 ODT 139,7 Đợt 2

121 243 57 w6kb716ttz00 Tân Lợi 49 ODT 154,9 Đợt 2

122 243 67 w6kb716ucfbp Tân Lợi 49 ODT 233,1 Đợt 2

123 243 77 w6kb714ycc00 Tân Lợi 49 ODT 200,2 Đợt 2

124 243 123 w6kb7171yjsj Tân Lợi 49 ODT 152,7 Đợt 2

125 261 38 w6kb4z214fbp Tân Lợi 66 ODT 137,3 Đợt 2

126 261 58 w6kb4xpwu3zz Tân Lợi 66 ODT 178,6 Đợt 2

127 261 61 w6kb4xpynkeb Tân Lợi 66 ODT 97,7 Đợt 2

128 261 69 w6kb4z0j5kmx Tân Lợi 66 ODT 90,8 Đợt 2

129 261 84 w6kb4z061w00 Tân Lợi 66 ODT 323,9 Đợt 2

130 261 85 w6kb4z0179pb Tân Lợi 66 ODT 193,3 Đợt 2

131 261 92 w6kb4xpv8ds0 Tân Lợi 66 ODT 78,7 Đợt 2

132 261 94 w6kb4xr2gckp Tân Lợi 66 ODT 72,7 Đợt 2

133 261 115 w6kb4z2hm47z Tân Lợi 66 ODT 70,3 Đợt 2

134 261 124 w6kb4xru3srt Tân Lợi 66 ODT 4,2 Đợt 2

135 261 163 w6kb4xrc9nzz Tân Lợi 66 ODT 174,8 Đợt 2

136 261 164 w6kb4xrcfus0 Tân Lợi 66 ODT 88,4 Đợt 2

137 261 26 w6kb4xr6n3zz Tân Lợi 66 ODT 257,9 Đợt 2

138 261 30 w6kb4xr9pubp Tân Lợi 66 ODT 270,3 Đợt 2

139 261 50 w6kb4xpxrnzz Tân Lợi 66 ODT 170,7 Đợt 2

140 261 86 w6kb4z00ups0 Tân Lợi 66 ODT 102,1 Đợt 2

141 261 95 w6kb4xpxftpb Tân Lợi 66 ODT 87,8 Đợt 2



142 261 113 w6kb4z006300 Tân Lợi 66 ODT 201,1 Đợt 2

143 273 6 w6kb4ydf557z Tân Lợi 78 ODT 204,3 Đợt 2

144 273 35 w6kb4y61qnzz Tân Lợi 78 ODT 196,5 Đợt 2

145 273 68 w6kb4ye15seb Tân Lợi 78 ODT 109,8 Đợt 2

146 273 96 w6kb4ydfyg00 Tân Lợi 78 ODT 160 Đợt 2

147 273 12 w6kb4ydcrepb Tân Lợi 78 ODT 122,1 Đợt 2

148 273 44 w6kb4y5p7zzz Tân Lợi 78 DVH 16317 Đợt 2

149 273 63 w6kb4ydbm5eb Tân Lợi 78 ODT 92,2 Đợt 2

150 273 66 w6kb4ydf115w Tân Lợi 78 ODT 12,9 Đợt 2

151 273 82 w6kb4y66gc7z Tân Lợi 78 ODT 44,9 Đợt 2

152 263 47 w6kb4z60g700 Tân Lợi 68 ODT 135,4 Đợt 2

153 263 59 w6kb4z5wcubp Tân Lợi 68 ODT 144,5 Đợt 2

154 263 61 w6kb4z4rngkp Tân Lợi 68 ODT 97,6 Đợt 2

155 263 71 w6kb4z5sfupb Tân Lợi 68 TSC 2824,9 Đợt 2

156 263 108 w6kb4z52zc00 Tân Lợi 68 ODT 116,5 Đợt 2

157 263 152 w6kb4z4guueb Tân Lợi 68 ODT 158,3 Đợt 2

158 263 174 w6kb4z69yfs0 Tân Lợi 68 ODT 85 Đợt 2

159 263 179 w6kb4z7555bp Tân Lợi 68 BHK 2833,5 Đợt 2

160 263 190 w6kb4z55pw00 Tân Lợi 68 ODT 184,7 Đợt 2

161 263 193 w6kb4z4fyg7z Tân Lợi 68 ODT 137,8 Đợt 2

162 263 201 w6kb4z407fkp Tân Lợi 68 ODT 62,3 Đợt 2

163 263 206 w6kb4z4qv5s0 Tân Lợi 68 ODT 79,4 Đợt 2

164 263 213 w6kb4z62crfc Tân Lợi 68 ODT 3,4 Đợt 2

165 263 56 w6kb4z5n1zzz Tân Lợi 68 DGD 7348 Đợt 2

166 263 66 w6kb4z4q7ybp Tân Lợi 68 ODT 83,3 Đợt 2

167 263 73 w6kb4z4up47z Tân Lợi 68 ODT 133,2 Đợt 2

168 263 81 w6kb4z4e0gzz Tân Lợi 68 TSC 2267,7 Đợt 2

169 263 100 w6kb4z51pkbp Tân Lợi 68 ODT 144,1 Đợt 2

170 263 113 w6kb4z5344zz Tân Lợi 68 ODT 139,9 Đợt 2

171 263 133 w6kb4z404ppb Tân Lợi 68 ODT 111 Đợt 2

172 263 151 w6kb4z4syupb Tân Lợi 68 TSC 1592,5 Đợt 2

173 263 158 w6kb4z65kyeb Tân Lợi 68 ODT 79,1 Đợt 2

174 263 171 w6kb4z4pv7eb Tân Lợi 68 ODT 79,9 Đợt 2

175 263 175 w6kb4z6dsw7z Tân Lợi 68 ODT 96,7 Đợt 2

176 263 177 w6kb4z6fees0 Tân Lợi 68 ODT 99,7 Đợt 2

177 263 199 w6kb4z4fdc00 Tân Lợi 68 ODT 91,5 Đợt 2

178 263 212 w6kb4z4q3kpw Tân Lợi 68 ODT 5,2 Đợt 2

179 263 214 w6kb4z6g16jz Tân Lợi 68 ODT 9,1 Đợt 2

180 263 234 w6kb4z77hgzz Tân Lợi 68 ODT 2492 Đợt 2

181 263 8059 w6kb4z71r5bp Tân Lợi 68 BHK 1006,6 Đợt 2

182 263 8060 w6kb4z72qgzz Tân Lợi 68 SKC 2072 Đợt 2

183 233 19 w6kb7mkr8mzz Tân Lợi 40 TSC 513,7 Đợt 2

184 233 39 w6kb7mkhq1pb Tân Lợi 40 ODT 205,2 Đợt 2

185 233 47 w6kb7mhrw5pb Tân Lợi 40 ODT 175,7 Đợt 2

186 233 48 w6kb7mk259pb Tân Lợi 40 ODT 180 Đợt 2

187 233 51 w6kb7mhw04zz Tân Lợi 40 ODT 128 Đợt 2

188 233 182 w6kb7me2ffbp Tân Lợi 40 ODT+CLN 197,1 Đợt 2

189 233 202 w6kb7mkqnnzz Tân Lợi 40 ODT 229,9 Đợt 2



190 233 9 w6kb7ms6xkbp Tân Lợi 40 ODT 155,4 Đợt 2

191 233 33 w6kb7mkj55n7 Tân Lợi 40 ODT+HNK 302,6 Đợt 2

192 233 38 w6kb7mksb1pb Tân Lợi 40 ODT 173,9 Đợt 2

193 233 46 w6kb7mk2nwzz Tân Lợi 40 ODT 192,2 Đợt 2

194 233 50 w6kb7mhrkdzz Tân Lợi 40 BHK 177 Đợt 2

195 233 67 w6kb7me4kveb Tân Lợi 40 ODT 100 Đợt 2

196 233 74 w6kb7m7xpnzz Tân Lợi 40 ODT 222,7 Đợt 2

197 233 79 w6kb7mkmr9bp Tân Lợi 40 ODT 381,3 Đợt 2

198 233 87 w6kb7me1r1pb Tân Lợi 40 ODT 122,9 Đợt 2

199 233 88 w6kb7mk2sjpb Tân Lợi 40 CLN 172,8 Đợt 2

200 233 118 w6kb7m7v2reb Tân Lợi 40 ODT+BHK 141,4 Đợt 2

201 233 122 w6kb7mks04zz Tân Lợi 40 ODT 91 Đợt 2

202 233 156 w6kb7mdbnk7z Tân Lợi 40 ODT 110,7 Đợt 2

203 233 157 w6kb7m6zjc00 Tân Lợi 40 ODT+BHK 103,7 Đợt 2

204 233 170 w6kb7mkjwhzz Tân Lợi 40 ODT 174,8 Đợt 2

205 233 184 w6kb7m7y3sn8 Tân Lợi 40 ODT 106,4 Đợt 2

206 233 203 w6kb7mkmvv00 Tân Lợi 40 ODT 113,3 Đợt 2

207 238 2 w6kb778bdtkp Tân Lợi 46 ODT 155,9 Đợt 2

208 238 4 w6kb779006pb Tân Lợi 46 ODT 404,7 Đợt 2

209 238 11 w6kb772hf6pb Tân Lợi 46 ODT 267,2 Đợt 2

210 238 22 w6kb75rwvr7z Tân Lợi 46 ODT 151,9 Đợt 2

211 238 23 w6kb772hmg00 Tân Lợi 46 ODT 234,5 Đợt 2

212 238 63 w6kb77272tbp Tân Lợi 46 ODT 321,4 Đợt 2

213 238 69 w6kb7788r87z Tân Lợi 46 ODT 125,1 Đợt 2

214 238 71 w6kb7788kubp Tân Lợi 46 ODT 211,6 Đợt 2

215 238 78 w6kb772y4mzz Tân Lợi 46 ODT 506,2 Đợt 2

216 238 93 w6kb772fsupb Tân Lợi 46 CLN 2865,3 Đợt 2

217 246 13 w6kb711bqqbp Tân Lợi 52 ODT 252,1 Đợt 2

218 246 24 w6kb70c4mbs0 Tân Lợi 52 ODT 234,7 Đợt 2

219 246 26 w6kb70c1vms0 Tân Lợi 52 ODT 217,7 Đợt 2

220 246 32 w6kb709pvukp Tân Lợi 52 ODT 230,7 Đợt 2

221 246 50 w6kb70c8v87z Tân Lợi 52 ODT 84,6 Đợt 2

222 246 95 w6kb709q8c00 Tân Lợi 52 ODT 155,3 Đợt 2

223 246 99 w6kb709hejs0 Tân Lợi 52 ODT 47,1 Đợt 2

224 246 33 w6kb70c8je7z Tân Lợi 52 ODT 76,4 Đợt 2

225 246 41 w6kb709rqv7z Tân Lợi 52 ODT 90,6 Đợt 2

226 246 42 w6kb709x197z Tân Lợi 52 ODT 91,8 Đợt 2

227 246 49 w6kb70c9pbbp Tân Lợi 52 BHK 236,7 Đợt 2

228 246 93 w6kb70c48zkp Tân Lợi 52 CLN 193,3 Đợt 2

229 246 109 w6kb709mdybp Tân Lợi 52 ODT 48,2 Đợt 2

230 246 126 w6kb70cyyp7z Tân Lợi 52 ODT 134,1 Đợt 2

231 246 143 w6kb70c6bz00 Tân Lợi 52 ODT 151,5 Đợt 2

232 256 50 w6kb4z8k00zz Tân Lợi 65 ODT 156,8 Đợt 2

233 256 51 w6kb4z8hnhs0 Tân Lợi 65 ODT 148,7 Đợt 2

234 256 52 w6kb4z85vqs0 Tân Lợi 65 ODT 148,9 Đợt 2

235 256 54 w6kb4z85j5pb Tân Lợi 65 ODT 211,1 Đợt 2

236 256 55 w6kb4z854z00 Tân Lợi 65 ODT 163,4 Đợt 2

237 256 56 w6kb4z84fkbp Tân Lợi 65 CLN 196 Đợt 2



238 256 116 w6kb4z83fqs0 Tân Lợi 65 ODT 79,4 Đợt 2

239 256 15 w6kb4z2q7m00 Tân Lợi 65 ODT 201 Đợt 2

240 256 43 w6kb4z8pcjpb Tân Lợi 65 ODT 153,5 Đợt 2

241 256 49 w6kb4z8k8jpb Tân Lợi 65 ODT 185,7 Đợt 2

242 256 53 w6kb4z85q4zz Tân Lợi 65 ODT 186,3 Đợt 2

243 256 106 w6kb4z8neqpb Tân Lợi 65 ODT 396,7 Đợt 2

244 256 115 w6kb4z839zs0 Tân Lợi 65 ODT 75,5 Đợt 2

245 256 8055 w6kb4xxgsxpb Tân Lợi 65 ODT 159,6 Đợt 2

246 259 1 w6kb4ztn1h00 Tân Lợi 62 CAN 5212,6 Đợt 2

247 259 52 w6kb4zs3kr00 Tân Lợi 62 ODT 108,4 Đợt 2

248 259 55 w6kb4zs956kp Tân Lợi 62 ODT 104,8 Đợt 2

249 259 63 w6kb4zmxbm00 Tân Lợi 62 ODT 108 Đợt 2

250 259 70 w6kb4zscq3kp Tân Lợi 62 ODT 89,9 Đợt 2

251 259 81 w6kb4zt5qss0 Tân Lợi 62 ODT 90 Đợt 2

252 259 111 w6kb4zt8gepb Tân Lợi 62 ODT 108,1 Đợt 2

253 259 130 w6kb4zs9mu3b Tân Lợi 62 ODT 16,7 Đợt 2

254 259 150 w6kb4zkq9z00 Tân Lợi 62 ODT 107,5 Đợt 2

255 259 165 w6kb4zsgh030 Tân Lợi 62 ODT 97,7 Đợt 2

256 259 2 w6kb4zswxh00 Tân Lợi 62 CAN 1602,9 Đợt 2

257 259 14 w6kb4zsu1tpb Tân Lợi 62 ODT 320,2 Đợt 2

258 259 41 w6kb4z7zph00 Tân Lợi 62 CAN 1505,7 Đợt 2

259 259 42 w6kb4z7vc5bp Tân Lợi 62 TSC 2034,9 Đợt 2

260 259 54 w6kb4zkxdv7z Tân Lợi 62 ODT 136,5 Đợt 2

261 259 60 w6kb4zte74zz Tân Lợi 62 ODT 183,4 Đợt 2

262 259 62 w6kb4zt9z2bp Tân Lợi 62 ODT 108,1 Đợt 2

263 259 65 w6kb4zmq0tpb Tân Lợi 62 ODT 108,1 Đợt 2

264 259 101 w6kb4ztd6w00 Tân Lợi 62 ODT 245,6 Đợt 2

265 259 109 w6kb4zt891pb Tân Lợi 62 ODT 108,2 Đợt 2

266 259 125 w6kb4zss7hzz Tân Lợi 62 ODT 209,7 Đợt 2

267 259 128 w6kb4zs0xwqc Tân Lợi 62 ODT 107 Đợt 2

268 259 155 w6kb4zkrpszz Tân Lợi 62 ODT 132,9 Đợt 2

269 124 15 w6kb6bjmqgzz Tân Lợi 22 ODT 3032,5 Đợt 2

270 124 20 w6kb4zvpc5bp Tân Lợi 22 ODT 1855,6 Đợt 2

271 124 27 w6kb4zg9q000 Tân Lợi 22 ODT 16500,3 Đợt 2

272 124 31 w6kb4zsr2300 Tân Lợi 22 CLN 98,7 Đợt 2

273 124 120 w6kb6bknpc00 Tân Lợi 22 ODT 242,4 Đợt 2

274 124 40000 w6kb6bkryq64 Tân Lợi 22 CLN 31,8 Đợt 2

275 124 1 w6kb6bkxvh00 Tân Lợi 22 CLN 2729,2 Đợt 2

276 124 2 w6kb6bkyvbpb Tân Lợi 22 CLN 4891,4 Đợt 2

277 124 12 w6kb6bhx7zzz Tân Lợi 22 CLN 45559,7 Đợt 2

278 124 21 w6kb6bt9ebpb Tân Lợi 22 TSC 46972,2 Đợt 2

279 124 28 w6kb6bwscbpb Tân Lợi 22 CLN 16905 Đợt 2

280 124 30 w6kb4zu019bp Tân Lợi 22 ODT 365,7 Đợt 2

281 124 32 w6kb4zspjw00 Tân Lợi 22 CLN 436,8 Đợt 2

282 124 39 w6kb6bs0kupb Tân Lợi 22 BHK 3170,6 Đợt 2

283 124 45 w6kb4zgkygzz Tân Lợi 22 ODT 1547,8 Đợt 2

284 124 51 w6kb6bjq3ppb Tân Lợi 22 ODT 339 Đợt 2

285 124 119 w6kb6bkjmtbp Tân Lợi 22 CLN 525 Đợt 2



286 124 121 w6kb6bkq3jpb Tân Lợi 22 CLN 228,8 Đợt 2

287 124 40001 w6kb6bkq5e1m Tân Lợi 22 CLN 6,5 Đợt 2

288 192 44 w6kb4xjmn8t8 Tân Lợi 34 ODT+HNK 380,4 Đợt 2

289 192 53 w6kb4xqu7jkp Tân Lợi 34 ODT 74,2 Đợt 2

290 192 60 w6kb4xmfk4zz Tân Lợi 34 ODT 412,7 Đợt 2

291 192 77 w6kb4xnhyw00 Tân Lợi 34 ODT 432,3 Đợt 2

292 192 98 w6kb4xjm5xpb Tân Lợi 34 ODT 128,9 Đợt 2

293 192 150 w6kb4xjmht0h Tân Lợi 34 ODT 71,3 Đợt 2

294 192 174 w6kb4xnkck60 Tân Lợi 34 ODT 14,6 Đợt 2

295 192 214 w6kb4xnyf9pb Tân Lợi 34 ODT 248,3 Đợt 2

296 192 223 w6kb4xqfhkbp Tân Lợi 34 ODT 149,1 Đợt 2

297 192 229 w6kb4xmu59bp Tân Lợi 34 ODT 622,8 Đợt 2

298 192 249 w6kb4xjg3d00 Tân Lợi 34 CLN 786 Đợt 2

299 192 278 w6kb4xn04w8e Tân Lợi 34 CLN 689 Đợt 2

300 192 280 w6kb4xm8c9j4 Tân Lợi 34 ODT 239,8 Đợt 2

301 192 8039 w6kb4xmqwubp Tân Lợi 34 ODT 272,5 Đợt 2

302 192 8040 w6kb4xnttz00 Tân Lợi 34 ODT 177 Đợt 2

303 192 15 w6kb4xm67h00 Tân Lợi 34 ODT 1586,7 Đợt 2

304 192 23 w6kb4xqgqxpb Tân Lợi 34 ODT 98,3 Đợt 2

305 192 40 w6kb4xq2gmzz Tân Lợi 34 ODT 1698,8 Đợt 2

306 192 62 w6kb4xmspm00 Tân Lợi 34 ODT 278,2 Đợt 2

307 192 68 w6kb4xjqcxs0 Tân Lợi 34 ODT 73,2 Đợt 2

308 192 72 w6kb4xjt17mu Tân Lợi 34 ODT 170,4 Đợt 2

309 192 73 w6kb4xjsynzz Tân Lợi 34 CLN 150,3 Đợt 2

310 192 160 w6kb4xw01ubp Tân Lợi 34 ODT 515,5 Đợt 2

311 192 172 w6kb4xt8d1bu Tân Lợi 34 ODT 33,8 Đợt 2

312 192 180 w6kb4xnhpnkp Tân Lợi 34 CLN 39,8 Đợt 2

313 192 206 w6kb4xmseepb Tân Lợi 34 ODT 561,1 Đợt 2

314 192 230 w6kb4xjzed00 Tân Lợi 34 ODT 1454,6 Đợt 2

315 192 253 w6kb4xw0qgzz Tân Lợi 34 ODT 1617 Đợt 2

316 192 255 w6kb4xq7ud00 Tân Lợi 34 ODT 1189 Đợt 2

317 192 279 w6kb4xm2zpeq Tân Lợi 34 ODT 322,8 Đợt 2

318 192 2745 w6kb4xmebbqb Tân Lợi 34 ODT 535,1 Đợt 2

319 266 18 w6kb4ygx3c00 Tân Lợi 71 TSC 140 Đợt 2

320 266 53 w6kb4ygq1700 Tân Lợi 71 ODT 257,6 Đợt 2

321 266 63 w6kb4yghtqbp Tân Lợi 71 ODT 209,6 Đợt 2

322 266 90 w6kb4yg5zr00 Tân Lợi 71 ODT 221,7 Đợt 2

323 266 95 w6kb4yg4fv00 Tân Lợi 71 ODT 182,3 Đợt 2

324 266 118 w6kb4yg9wm7z Tân Lợi 71 ODT 105,8 Đợt 2

325 266 119 w6kb4yg9j0zz Tân Lợi 71 ODT 205,6 Đợt 2

326 266 131 w6kb4yf1zm00 Tân Lợi 71 ODT 156,8 Đợt 2

327 266 146 w6kb4yg871pb Tân Lợi 71 ODT 247,4 Đợt 2

328 266 167 w6kb4yer6wzz Tân Lợi 71 ODT 129,1 Đợt 2

329 266 169 w6kb4yertg00 Tân Lợi 71 ODT 98,6 Đợt 2

330 266 190 w6kb4yeqntpb Tân Lợi 71 ODT 195,7 Đợt 2

331 266 221 w6kb4ygwuqbp Tân Lợi 71 ODT 116,2 Đợt 2

332 266 14 w6kb4ygr1r00 Tân Lợi 71 ODT 132,1 Đợt 2

333 266 41 w6kb4yfj7tkp Tân Lợi 71 ODT 70,2 Đợt 2



334 266 110 w6kb4yfdvmzz Tân Lợi 71 ODT 174,1 Đợt 2

335 266 114 w6kb4yg4w4zz Tân Lợi 71 ODT 197,9 Đợt 2

336 266 128 w6kb4yfdhs7z Tân Lợi 71 ODT 77,4 Đợt 2

337 266 147 w6kb4yg95ueb Tân Lợi 71 ODT 95,1 Đợt 2

338 266 151 w6kb4yg2kbkp Tân Lợi 71 ODT 135,6 Đợt 2

339 266 188 w6kb4yeq55pb Tân Lợi 71 ODT 122,2 Đợt 2

340 266 191 w6kb4yettckp Tân Lợi 71 ODT 188,3 Đợt 2

341 266 213 w6kb4ye44w3b Tân Lợi 71 ODT 28,2 Đợt 2

342 266 235 w6kb4yfbk27z Tân Lợi 71 ODT 72,8 Đợt 2

343 266 243 w6kb4yf4rvs0 Tân Lợi 71 ODT 45,1 Đợt 2

344 266 245 w6kb4ydyyhzz Tân Lợi 71 ODT 103,1 Đợt 2

345 266 247 w6kb4ydv9tpb Tân Lợi 71 ODT 90,7 Đợt 2

346 266 256 w6kb4ydqnn7z Tân Lợi 71 ODT 113,8 Đợt 2

347 266 264 w6kb4ydsudeb Tân Lợi 71 ODT 115,2 Đợt 2

348 266 266 w6kb4ydsrppb Tân Lợi 71 ODT 131,7 Đợt 2

349 266 267 w6kb4ydsnc00 Tân Lợi 71 ODT 122,7 Đợt 2

350 266 275 w6kb4ydkqgkp Tân Lợi 71 ODT 115,2 Đợt 2

351 266 279 w6kb4ydm40s0 Tân Lợi 71 ODT 113,9 Đợt 2

352 266 298 w6kb4ygkzfbp Tân Lợi 71 ODT 134,8 Đợt 2

353 266 225 w6kb4ye1g9pb Tân Lợi 71 ODT 334,9 Đợt 2

354 266 230 w6kb4ygmz4zz Tân Lợi 71 ODT 120,5 Đợt 2

355 266 241 w6kb4yf7xteb Tân Lợi 71 ODT 49,5 Đợt 2

356 266 253 w6kb4ydnx5bp Tân Lợi 71 DVH 1591,4 Đợt 2

357 266 257 w6kb4ydmts7z Tân Lợi 71 ODT 114,1 Đợt 2

358 266 259 w6kb4ydmrz7z Tân Lợi 71 ODT 114,7 Đợt 2

359 266 260 w6kb4ydt92s0 Tân Lợi 71 ODT 114,7 Đợt 2

360 266 261 w6kb4ydsbys0 Tân Lợi 71 ODT 115 Đợt 2

361 266 265 w6kb4ydsk0eb Tân Lợi 71 ODT 116 Đợt 2

362 266 269 w6kb4ydektpb Tân Lợi 71 ODT 128,9 Đợt 2

363 266 273 w6kb4yd7zfeb Tân Lợi 71 ODT 116,5 Đợt 2

364 266 276 w6kb4ydkvueb Tân Lợi 71 ODT 114,6 Đợt 2

365 266 292 w6kb4yftc2t0 Tân Lợi 71 ODT 1,5 Đợt 2

366 266 8062 w6kb4ye4jg7z Tân Lợi 71 ODT 73 Đợt 2

367 267 94 w6kb4ygfz5bp Tân Lợi 70 TSC 2912,4 Đợt 2

368 267 128 w6kb4ysjq8zz Tân Lợi 70 ODT 328 Đợt 2

369 267 137 w6kb4yeg2bbp Tân Lợi 70 ODT 177,7 Đợt 2

370 267 143 w6kb4yeejszz Tân Lợi 70 ODT 240,7 Đợt 2

371 267 149 w6kb4yegfseb Tân Lợi 70 ODT 139,4 Đợt 2

372 267 152 w6kb4yggcppb Tân Lợi 70 ODT 92,1 Đợt 2

373 267 169 w6kb4ygdyw7z Tân Lợi 70 ODT 49,3 Đợt 2

374 267 95 w6kb4yu1dszz Tân Lợi 70 ODT 135,5 Đợt 2

375 267 115 w6kb4ysnwxpb Tân Lợi 70 ODT 280,2 Đợt 2

376 267 131 w6kb4ys5ymzz Tân Lợi 70 ODT 564,8 Đợt 2

377 267 132 w6kb4ys5xc00 Tân Lợi 70 ODT 269,3 Đợt 2

378 267 140 w6kb4ys73v00 Tân Lợi 70 ODT 273,3 Đợt 2

379 267 151 w6kb4ygu76bp Tân Lợi 70 ODT 102,3 Đợt 2

380 267 154 w6kb4yg9yxeb Tân Lợi 70 ODT 106,8 Đợt 2

381 267 163 w6kb4ygzb67z Tân Lợi 70 ODT 24,8 Đợt 2



382 267 191 w6kb4ygb9fs0 Tân Lợi 70 ODT 113 Đợt 2

383 88 18 w6kb7mhpcbpb Tân Lợi 13 ODT 2503 Đợt 2

384 88 19 w6kb7m5x19bp Tân Lợi 13 ODT+CLN 256,7 Đợt 2

385 88 20 w6kb7m28vw00 Tân Lợi 13 BHK 800,6 Đợt 2

386 88 21 w6kb7m0rvbpb Tân Lợi 13 BHK 2956,9 Đợt 2

387 88 27 w6kb7m4qcbpb Tân Lợi 13 CLN 6133 Đợt 2

388 88 80 w6kb7k4wwupb Tân Lợi 13 CLN 1360,1 Đợt 2

389 88 81 w6kb7k5pebpb Tân Lợi 13 BHK 19668,4 Đợt 2

390 88 84 w6kb7k1mh9bp Tân Lợi 13 CLN 241,1 Đợt 2

391 88 86 w6kb7k1ju9bp Tân Lợi 13 NTS 571,8 Đợt 2

392 88 87 w6kb7k18tzzz Tân Lợi 13 CLN 12883,3 Đợt 2

393 88 94 w6kb7k421zzz Tân Lợi 13 CLN 7788,2 Đợt 2

394 88 96 w6kb77cp4pbp Tân Lợi 13 CLN 13722,3 Đợt 2

395 88 158 w6kb7m4wx9bp Tân Lợi 13 CLN 1241,5 Đợt 2

396 88 309 w6kb7k5ku6pb Tân Lợi 13 CLN 978,5 Đợt 2

397 88 310 w6kb7k5syupb Tân Lợi 13 CLN 1014,9 Đợt 2

398 88 10 w6kb7m6m2g00 Tân Lợi 13 CLN 503,8 Đợt 2

399 88 14 w6kb7m38x5bp Tân Lợi 13 BHK 2941,9 Đợt 2

400 88 45 w6kb7kut04zz Tân Lợi 13 BHK 235,1 Đợt 2

401 88 65 w6kb7k9e43zz Tân Lợi 13 BHK 941,5 Đợt 2

402 88 76 w6kb7kk3g5bp Tân Lợi 13 CLN 2635,1 Đợt 2

403 88 77 w6kb7k740gzz Tân Lợi 13 CLN 1425,6 Đợt 2

404 88 85 w6kb7k1m2w00 Tân Lợi 13 NTS 250,9 Đợt 2

405 88 101 w6kb7m7hkg00 Tân Lợi 13 BHK 301,2 Đợt 2

406 88 121 w6kb7kkrew00 Tân Lợi 13 ODT 300 Đợt 2

407 88 125 w6kb7m7hyc00 Tân Lợi 13 BHK 309,8 Đợt 2

408 88 137 w6kb7m6u50zz Tân Lợi 13 BHK 274,9 Đợt 2

409 88 143 w6kb7k59supb Tân Lợi 13 CLN 844,1 Đợt 2

410 88 145 w6kb7m5zev00 Tân Lợi 13 CLN 512,7 Đợt 2

411 88 150 w6kb7kgm1dzz Tân Lợi 13 BHK 244,6 Đợt 2

412 88 156 w6kb7kuh42wp Tân Lợi 13 BHK 105,3 Đợt 2

413 88 159 w6kb7ks655bp Tân Lợi 13 CLN 1168,1 Đợt 2

414 88 170 w6kb7kewnpbp Tân Lợi 13 CLN 4967,3 Đợt 2

415 88 197 w6kb7kggp3zz Tân Lợi 13 BHK 988,8 Đợt 2

416 88 337 w6kb77fz9bbp Tân Lợi 13 CLN 114,3 Đợt 2

417 88 344 w6kb7k5bt544 Tân Lợi 13 CLN 118,6 Đợt 2

418 88 3003 w6kb7m4rwps0 Tân Lợi 13 CLN 163,5 Đợt 2

419 88 8000 w6kb7mk3pz00 Tân Lợi 13 ODT 123,6 Đợt 2

420 88 8004 w6kb7m1vhqpb Tân Lợi 13 CLN 1071,3 Đợt 2

421 88 33146 w6kb7m7g7c71 Tân Lợi 13 CLN 129,5 Đợt 2

422 88 311 w6kb7k5uwgzz Tân Lợi 13 ODT 1000,2 Đợt 2

423 88 319 w6kb7m6wdepb Tân Lợi 13 ODT+BHK 233,2 Đợt 2

424 88 393 w6kb7mhmmbve Tân Lợi 13 CLN 505,2 Đợt 2

425 88 394 w6kb7mhkjkbd Tân Lợi 13 CLN 552,4 Đợt 2

426 88 8002 w6kb7m5xw3zz Tân Lợi 13 CLN 523,3 Đợt 2

427 130 1 w6kb4wykrh00 Tân Lợi 26 BHK 4609,9 Đợt 2

428 130 6 w6kb4wz6g5bp Tân Lợi 26 BHK 1785,1 Đợt 2

429 130 7 w6kb4wvbs000 Tân Lợi 26 DYT 19247,5 Đợt 2



430 130 20 w6kb4ybty2bp Tân Lợi 26 ODT 155 Đợt 2

431 130 21 w6kb4ybezbbp Tân Lợi 26 ODT 243,4 Đợt 2

432 130 48 w6kb4wxyg9eb Tân Lợi 26 ODT 96,8 Đợt 2

433 130 56 w6kb4wxvnm00 Tân Lợi 26 ODT 93,6 Đợt 2

434 130 59 w6kb4y8qstpb Tân Lợi 26 ODT 220,4 Đợt 2

435 130 60 w6kb4y8q7m7z Tân Lợi 26 ODT 110,1 Đợt 2

436 130 79 w6kb4y85pszz Tân Lợi 26 TSC 217,7 Đợt 2

437 130 86 w6kb4wxmhceb Tân Lợi 26 ODT 135,2 Đợt 2

438 130 153 w6kb4wxpdz00 Tân Lợi 26 ODT 121 Đợt 2

439 130 175 w6kb4wwjzhzz Tân Lợi 26 ODT 119,9 Đợt 2

440 130 191 w6kb4wy9utpb Tân Lợi 26 ODT 121 Đợt 2

441 130 3 w6kb4ybj7zzz Tân Lợi 26 TON 12709,7 Đợt 2

442 130 4 w6kb4ybtec00 Tân Lợi 26 ODT 151,8 Đợt 2

443 130 5 w6kb4wzdjk7z Tân Lợi 26 ODT 135,7 Đợt 2

444 130 8 w6kb4y8my4kp Tân Lợi 26 ODT 109,1 Đợt 2

445 130 18 w6kb4wxqwv00 Tân Lợi 26 ODT 123,1 Đợt 2

446 130 19 w6kb4wxw85pb Tân Lợi 26 ODT 122,9 Đợt 2

447 130 22 w6kb4yb9vtbp Tân Lợi 26 ODT 573 Đợt 2

448 130 23 w6kb4yb8dpkp Tân Lợi 26 ODT 101,2 Đợt 2

449 130 28 w6kb4wzc6ds0 Tân Lợi 26 ODT 134,9 Đợt 2

450 130 43 w6kb4y8p84eb Tân Lợi 26 ODT 97,4 Đợt 2

451 130 49 w6kb4wxy7ueb Tân Lợi 26 ODT 97,1 Đợt 2

452 130 63 w6kb4y8m9wzz Tân Lợi 26 ODT 109,9 Đợt 2

453 130 65 w6kb4y8jwu7z Tân Lợi 26 ODT 109,6 Đợt 2

454 130 72 w6kb4y8mtk7z Tân Lợi 26 ODT 124,2 Đợt 2

455 130 74 w6kb4y8kvfs0 Tân Lợi 26 ODT 109,3 Đợt 2

456 130 77 w6kb4y87bdxt Tân Lợi 26 ODT 109,3 Đợt 2

457 130 80 w6kb4yb87qbp Tân Lợi 26 ODT 239,4 Đợt 2

458 130 81 w6kb4wxhjh00 Tân Lợi 26 ODT 1639,5 Đợt 2

459 130 84 w6kb4wxkfdeb Tân Lợi 26 ODT 135,3 Đợt 2

460 130 87 w6kb4wxmkweb Tân Lợi 26 ODT 135,4 Đợt 2

461 130 123 w6kb4wwe2g00 Tân Lợi 26 ODT 115,9 Đợt 2

462 130 129 w6kb4wwsu8zz Tân Lợi 26 ODT 120,7 Đợt 2

463 130 131 w6kb4wwtt300 Tân Lợi 26 ODT 120,7 Đợt 2

464 130 161 w6kb4wwyh9pb Tân Lợi 26 ODT 120,7 Đợt 2

465 130 169 w6kb4wwsjubp Tân Lợi 26 ODT 120,4 Đợt 2

466 130 183 w6kb4wy2j8zz Tân Lợi 26 ODT 121,2 Đợt 2

467 130 188 w6kb4wy939pb Tân Lợi 26 ODT 121 Đợt 2

468 130 189 w6kb4wy97c00 Tân Lợi 26 ODT 121,1 Đợt 2

469 130 288 w6kb4yb0kceb Tân Lợi 26 ODT 97,2 Đợt 2

470 130 309 w6kb4wzf9pkp Tân Lợi 26 ODT 138,9 Đợt 2

471 130 315 w6kb4wz9j6eb Tân Lợi 26 ODT 135,1 Đợt 2

472 130 316 w6kb4wz8uskp Tân Lợi 26 ODT 134,7 Đợt 2

473 130 331 w6kb4wzs95bp Tân Lợi 26 TIN 1693,1 Đợt 2

474 130 236 w6kb4wqz9r00 Tân Lợi 26 ODT 196,7 Đợt 2

475 130 242 w6kb4wqt4epb Tân Lợi 26 ODT 279,6 Đợt 2

476 130 289 w6kb4yb0d17z Tân Lợi 26 ODT 97,1 Đợt 2

477 130 310 w6kb4wzf38eb Tân Lợi 26 ODT 136,5 Đợt 2



478 130 311 w6kb4wzdwhzz Tân Lợi 26 ODT 136,3 Đợt 2

479 130 312 w6kb4wzdp5s0 Tân Lợi 26 ODT 135,8 Đợt 2

480 130 313 w6kb4wz9uwkp Tân Lợi 26 ODT 135,3 Đợt 2

481 130 314 w6kb4wz9gm00 Tân Lợi 26 ODT 135,2 Đợt 2

482 130 328 w6kb4wzg95pb Tân Lợi 26 ODT 97,2 Đợt 2

483 241 8 w6kb71eh2d00 Tân Lợi 48 ODT 552,7 Đợt 2

484 241 16 w6kb71e409bp Tân Lợi 48 ODT 508,8 Đợt 2

485 241 19 w6kb71dc29bp Tân Lợi 48 TSC 566,9 Đợt 2

486 241 28 w6kb71e854zz Tân Lợi 48 ODT 163,7 Đợt 2

487 241 34 w6kb71db5qpb Tân Lợi 48 ODT 334,4 Đợt 2

488 241 56 w6kb71e6shzz Tân Lợi 48 ODT 158,7 Đợt 2

489 241 73 w6kb716zmzs0 Tân Lợi 48 ODT 100,3 Đợt 2

490 241 87 w6kb71dtvnzz Tân Lợi 48 ODT 165,5 Đợt 2

491 241 108 w6kb71dgfkbp Tân Lợi 48 ODT 316,2 Đợt 2

492 241 121 w6kb71dv7szz Tân Lợi 48 ODT 129 Đợt 2

493 241 3 w6kb71dmzybp Tân Lợi 48 ODT 140,8 Đợt 2

494 241 11 w6kb71d7qmzz Tân Lợi 48 ODT 441,3 Đợt 2

495 241 23 w6kb71e96n7z Tân Lợi 48 ODT 138,4 Đợt 2

496 241 57 w6kb71e3fbeb Tân Lợi 48 ODT 133,6 Đợt 2

497 241 59 w6kb71e9c8eb Tân Lợi 48 ODT 151,7 Đợt 2

498 241 63 w6kb717rqhkp Tân Lợi 48 ODT 80,4 Đợt 2

499 241 66 w6kb71e0yz00 Tân Lợi 48 ODT 166,4 Đợt 2

500 241 77 w6kb716ycskp Tân Lợi 48 ODT 144,6 Đợt 2

501 115 1 w6kb74jwdpbp Tân Lợi 21 BHK 9595,5 Đợt 2

502 115 4 w6kb74hmwpbp Tân Lợi 21 BHK 5163,4 Đợt 2

503 115 5 w6kb74k03bpb Tân Lợi 21 BHK 10323,4 Đợt 2

504 115 8 w6kb71ujebpb Tân Lợi 21 CAN 49848 Đợt 2

505 115 94 w6kb71enth00 Tân Lợi 21 CLN 1488,8 Đợt 2

506 115 95 w6kb71ex8upb Tân Lợi 21 CLN 1609,1 Đợt 2

507 115 96 w6kb71eme5bp Tân Lợi 21 CLN 1488,3 Đợt 2

508 115 97 w6kb71ewwupb Tân Lợi 21 CLN 1610 Đợt 2

509 115 98 w6kb71es8gzz Tân Lợi 21 CLN 1487,7 Đợt 2

510 115 100 w6kb71effupb Tân Lợi 21 CLN 3003,6 Đợt 2

511 115 2 w6kb74j1cbpb Tân Lợi 21 BHK 9979,6 Đợt 2

512 115 3 w6kb74hv1zzz Tân Lợi 21 BHK 5176,9 Đợt 2

513 115 6 w6kb744tnpbp Tân Lợi 21 BHK 11504,8 Đợt 2

514 115 7 w6kb7455ebpb Tân Lợi 21 CAN 20025,3 Đợt 2

515 115 10 w6kb71fn2gzz Tân Lợi 21 ODT 2804,7 Đợt 2

516 115 91 w6kb71g1th00 Tân Lợi 21 CLN 1626,1 Đợt 2

517 115 92 w6kb71g2eh00 Tân Lợi 21 CLN 1608,5 Đợt 2

518 115 93 w6kb71dzz5bp Tân Lợi 21 CLN 1504,4 Đợt 2

519 115 99 w6kb71evp5bp Tân Lợi 21 CLN 2971,7 Đợt 2

520 245 26 w6kb708ju37z Tân Lợi 51 ODT 30,3 Đợt 2

521 245 53 w6kb6bxypybp Tân Lợi 51 ODT 176 Đợt 2

522 245 59 w6kb6bxvsnzz Tân Lợi 51 ODT 176,6 Đợt 2

523 245 72 w6kb708n7ks0 Tân Lợi 51 ODT 46,8 Đợt 2

524 245 109 w6kb708qeqz4 Tân Lợi 51 ODT+CLN 415,6 Đợt 2

525 245 11 w6kb708td3yj Tân Lợi 51 ODT+HNK 87,8 Đợt 2



526 245 19 w6kb6bxvcm00 Tân Lợi 51 ODT 186,1 Đợt 2

527 245 28 w6kb708kz57z Tân Lợi 51 ODT 152,6 Đợt 2

528 245 29 w6kb708hug00 Tân Lợi 51 ODT 195,8 Đợt 2

529 245 49 w6kb6bzb6hzz Tân Lợi 51 ODT 162,3 Đợt 2

530 245 82 w6kb708w7d00 Tân Lợi 51 ODT 529,4 Đợt 2

531 245 89 w6kb70bbb98q Tân Lợi 51 CLN 566,4 Đợt 2

532 245 103 w6kb708qx0r9 Tân Lợi 51 ODT+HNK 1154,7 Đợt 2

533 245 105 w6kb708mjgjp Tân Lợi 51 CLN 18,1 Đợt 2

534 231 18 w6kb7mg0qw00 Tân Lợi 38 ODT 377,3 Đợt 2

535 231 23 w6kb7memdy7z Tân Lợi 38 ODT 236,6 Đợt 2

536 231 46 w6kb7mewuqpb Tân Lợi 38 ODT 876,1 Đợt 2

537 231 1 w6kb7mfcpbbp Tân Lợi 38 ODT 431,2 Đợt 2

538 231 2 w6kb7mg2x5bp Tân Lợi 38 BHK 1356,9 Đợt 2

539 231 8 w6kb7met8kkp Tân Lợi 38 ODT 111,5 Đợt 2

540 231 16 w6kb7mg0dr00 Tân Lợi 38 BHK 113,7 Đợt 2

541 231 17 w6kb7mg0sr00 Tân Lợi 38 ODT 151,6 Đợt 2

542 231 19 w6kb7mg218zz Tân Lợi 38 ODT 257,4 Đợt 2

543 231 22 w6kb7mennc00 Tân Lợi 38 ODT 273,1 Đợt 2

544 231 26 w6kb7me7g6eb Tân Lợi 38 ODT 117,6 Đợt 2

545 231 30 w6kb7mef89kp Tân Lợi 38 ODT 114,7 Đợt 2

546 274 20 w6kb4yef54u9 Tân Lợi 79 ODT 108,8 Đợt 2

547 274 23 w6kb4ys69w00 Tân Lợi 79 ODT 185,9 Đợt 2

548 274 32 w6kb4yecjm00 Tân Lợi 79 ODT 110,9 Đợt 2

549 274 47 w6kb4ykr9jkp Tân Lợi 79 ODT 42,5 Đợt 2

550 274 84 w6kb4yhxvnf0 Tân Lợi 79 ODT 10,8 Đợt 2

551 274 87 w6kb4yhyzw00 Tân Lợi 79 ODT 239,7 Đợt 2

552 274 91 w6kb4ykeuxeb Tân Lợi 79 ODT 30,8 Đợt 2

553 274 92 w6kb4ykffg00 Tân Lợi 79 ODT 139 Đợt 2

554 274 97 w6kb4yk8kyeb Tân Lợi 79 ODT 40,8 Đợt 2

555 274 100 w6kb4yk7pnzz Tân Lợi 79 ODT 163,8 Đợt 2

556 274 135 w6kb4y7cuzeb Tân Lợi 79 ODT 100,1 Đợt 2

557 274 138 w6kb4y7c6reb Tân Lợi 79 ODT 100,1 Đợt 2

558 274 141 w6kb4y7bcszz Tân Lợi 79 ODT 200 Đợt 2

559 274 143 w6kb4y7b4tbp Tân Lợi 79 ODT 387,3 Đợt 2

560 274 162 w6kb4y7tf37z Tân Lợi 79 ODT 95,4 Đợt 2

561 274 170 w6kb4y7zk4zz Tân Lợi 79 ODT 80 Đợt 2

562 274 210 w6kb4ykksw00 Tân Lợi 79 ODT 400,3 Đợt 2

563 274 225 w6kb4ykqpmzz Tân Lợi 79 ODT 422,9 Đợt 2

564 274 247 w6kb4ykf3qbp Tân Lợi 79 ODT 179,7 Đợt 2

565 274 21 w6kb4yeczepb Tân Lợi 79 ODT 133,4 Đợt 2

566 274 31 w6kb4ys1dszz Tân Lợi 79 ODT 164,9 Đợt 2

567 274 54 w6kb4yk8uy7z Tân Lợi 79 ODT 67,1 Đợt 2

568 274 56 w6kb4ykqkszz Tân Lợi 79 ODT 172,6 Đợt 2

569 274 57 w6kb4ykpnekp Tân Lợi 79 ODT 110,2 Đợt 2

570 274 62 w6kb4yks9qpb Tân Lợi 79 ODT 290,6 Đợt 2

571 274 74 w6kb4yk8yubp Tân Lợi 79 ODT 267,2 Đợt 2

572 274 80 w6kb4ykb8jpb Tân Lợi 79 ODT 193,5 Đợt 2

573 274 83 w6kb4yhxves0 Tân Lợi 79 ODT 16,8 Đợt 2



574 274 88 w6kb4yjjgtbp Tân Lợi 79 ODT 425,7 Đợt 2

575 274 89 w6kb4yjn9g00 Tân Lợi 79 ODT 262,5 Đợt 2

576 274 98 w6kb4yk8eckp Tân Lợi 79 ODT 53,7 Đợt 2

577 274 101 w6kb4yksnqeb Tân Lợi 79 ODT 50,6 Đợt 2

578 274 103 w6kb4ykfsz7z Tân Lợi 79 ODT 67,5 Đợt 2

579 274 124 w6kb4yk5h6pb Tân Lợi 79 ODT 587,6 Đợt 2

580 274 205 w6kb4y7dh6bp Tân Lợi 79 ODT 159,4 Đợt 2

581 274 214 w6kb4ys12g00 Tân Lợi 79 ODT 93,4 Đợt 2

582 274 218 w6kb4yktq6bp Tân Lợi 79 ODT 135,8 Đợt 2

583 274 233 w6kb4yhzhg00 Tân Lợi 79 ODT 91,7 Đợt 2

584 274 255 w6kb4ye9u97n Tân Lợi 79 ODT 177,8 Đợt 2

585 274 261 w6kb4ykt32n1 Tân Lợi 79 ODT 161,8 Đợt 2

586 242 20 w6kb711u11pb Tân Lợi 50 ODT 150,9 Đợt 2

587 242 26 w6kb71445szz Tân Lợi 50 ODT 77,6 Đợt 2

588 242 31 w6kb71443yx3 Tân Lợi 50 HNK 34,5 Đợt 2

589 242 18 w6kb711sryeb Tân Lợi 50 ODT 146,4 Đợt 2

590 242 25 w6kb7144697z Tân Lợi 50 ODT 53,2 Đợt 2

591 248 19 w6kb6b67supb Tân Lợi 56 BHK 1259,3 Đợt 2

592 248 33 w6kb6b6bgwzz Tân Lợi 56 ODT 80,5 Đợt 2

593 248 36 w6kb6b690m00 Tân Lợi 56 ODT 87,8 Đợt 2

594 248 40 w6kb6b6urr00 Tân Lợi 56 ODT 111,9 Đợt 2

595 248 46 w6kb6b74v9bp Tân Lợi 56 ODT 294,7 Đợt 2

596 248 47 w6kb6b70w3zz Tân Lợi 56 ODT 338,2 Đợt 2

597 248 54 w6kb6b6828zz Tân Lợi 56 BHK 189,7 Đợt 2

598 248 55 w6kb6b686szz Tân Lợi 56 TSC 275,6 Đợt 2

599 248 158 w6kb6b7q0wzz Tân Lợi 56 CLN 213,8 Đợt 2

600 248 161 w6kb6b7qyupb Tân Lợi 56 CLN 526,7 Đợt 2

601 248 2 w6kb6b6uwybp Tân Lợi 56 ODT 92,1 Đợt 2

602 248 14 w6kb6b6f9mzz Tân Lợi 56 ODT 222 Đợt 2

603 248 21 w6kb6b6c1epb Tân Lợi 56 ODT 115,6 Đợt 2

604 248 29 w6kb6b6e54zz Tân Lợi 56 ODT 73,2 Đợt 2

605 248 37 w6kb6b4wfm00 Tân Lợi 56 BHK 163,9 Đợt 2

606 248 42 w6kb6b756qpb Tân Lợi 56 ODT 412,1 Đợt 2

607 270 36 w6kb4wrq8z00 Tân Lợi 76 ODT 125,3 Đợt 2

608 270 38 w6kb4wrr6w00 Tân Lợi 76 ODT 259,4 Đợt 2

609 270 83 w6kb4wr54kbp Tân Lợi 76 ODT 172,7 Đợt 2

610 270 93 w6kb4wr4ww00 Tân Lợi 76 ODT 334,7 Đợt 2

611 270 94 w6kb4y0sy000 Tân Lợi 76 DGD 17689,7 Đợt 2

612 270 95 w6kb4wr1f9bp Tân Lợi 76 ODT 481,7 Đợt 2

613 270 100 w6kb4wnzk6pb Tân Lợi 76 ODT 232 Đợt 2

614 270 102 w6kb4wnxz5eb Tân Lợi 76 ODT 64,8 Đợt 2

615 270 108 w6kb4y059zzz Tân Lợi 76 ODT 14249,1 Đợt 2

616 270 109 w6kb4wrw8qkp Tân Lợi 76 ODT 82 Đợt 2

617 270 117 w6kb4wrphc00 Tân Lợi 76 ODT 60 Đợt 2

618 270 124 w6kb4wrc5mzz Tân Lợi 76 ODT 1456,5 Đợt 2

619 270 146 w6kb4wqyxfeb Tân Lợi 76 ODT 54,4 Đợt 2

620 270 147 w6kb4wrn8zs0 Tân Lợi 76 ODT 36,7 Đợt 2

621 270 12 w6kb4y810zr4 Tân Lợi 76 ODT 229,7 Đợt 2



622 270 28 w6kb4wrxsppb Tân Lợi 76 ODT 136,2 Đợt 2

623 270 45 w6kb4wrqw3zz Tân Lợi 76 ODT 257,5 Đợt 2

624 270 49 w6kb4wrjbr00 Tân Lợi 76 ODT 227,4 Đợt 2

625 270 60 w6kb4wrsf1kp Tân Lợi 76 ODT 113,3 Đợt 2

626 270 74 w6kb4wqum5pb Tân Lợi 76 ODT 117,5 Đợt 2

627 270 79 w6kb4y2bnpbp Tân Lợi 76 TON 17859,7 Đợt 2

628 270 121 w6kb4wnzcqbp Tân Lợi 76 ODT 138 Đợt 2

629 270 122 w6kb4wr1wz00 Tân Lợi 76 ODT 161,6 Đợt 2

630 270 125 w6kb4wrn3dzz Tân Lợi 76 ODT 115,8 Đợt 2

631 270 133 w6kb4y8511uu Tân Lợi 76 BHK 2,5 Đợt 2

632 270 135 w6kb4wrk9cbq Tân Lợi 76 ODT 2,1 Đợt 2

633 270 139 w6kb4wr1zqkp Tân Lợi 76 ODT 141,1 Đợt 2

634 270 140 w6kb4y848kbp Tân Lợi 76 ODT 116,6 Đợt 2

635 270 143 w6kb4wqcgb4r Tân Lợi 76 ODT 112,7 Đợt 2

636 270 152 w6kb4wnvcns0 Tân Lợi 76 ODT 56,1 Đợt 2

637 270 154 w6kb4wr5xh7z Tân Lợi 76 ODT 19 Đợt 2

638 270 6020 w6kb4wrqfe1z Tân Lợi 76 ODT 13,4 Đợt 2

639 183 3 w6kb68mnv6pb Tân Lợi 31 CLN 786,8 Đợt 2

640 183 18 w6kb68j6v3zz Tân Lợi 31 ODT+CLN 1286,3 Đợt 2

641 183 30 w6kb68kckwzz Tân Lợi 31 LUC 109,7 Đợt 2

642 183 31 w6kb68kbsppb Tân Lợi 31 LUC 192,3 Đợt 2

643 183 32 w6kb68kbh9pb Tân Lợi 31 LUC 125,7 Đợt 2

644 183 33 w6kb68hzzz00 Tân Lợi 31 LUC 141,7 Đợt 2

645 183 64 w6kb68jtwszz Tân Lợi 31 ODT 180,9 Đợt 2

646 183 76 w6kb68hgngzz Tân Lợi 31 ODT 1746,7 Đợt 2

647 183 25 w6kb68kunszz Tân Lợi 31 LUC 102,7 Đợt 2

648 183 26 w6kb68kft2bp Tân Lợi 31 LUC 261,6 Đợt 2

649 183 27 w6kb68kgppkp Tân Lợi 31 LUC 74 Đợt 2

650 183 29 w6kb68kfh0zz Tân Lợi 31 LUC 120,6 Đợt 2

651 183 34 w6kb68hzsfkp Tân Lợi 31 LUC 64,2 Đợt 2

652 183 35 w6kb68hzwhzz Tân Lợi 31 LUC 60,9 Đợt 2

653 183 36 w6kb68jp95pb Tân Lợi 31 LUC 114,7 Đợt 2

654 183 38 w6kb68jzg2bp Tân Lợi 31 CLN 214 Đợt 2

655 183 8000 w6kb68jvz8cb Tân Lợi 31 CLN 33,1 Đợt 2

656 237 10 w6kb77fgq6bp Tân Lợi 44 BHK 249,6 Đợt 2

657 237 25 w6kb77g079mv Tân Lợi 44 ODT 234,1 Đợt 2

658 237 30 w6kb77gtvyeb Tân Lợi 44 ODT 114,7 Đợt 2

659 237 34 w6kb77gkbjkp Tân Lợi 44 ODT 103,2 Đợt 2

660 237 41 w6kb77g13js0 Tân Lợi 44 ODT 70,8 Đợt 2

661 237 42 w6kb77gsvh9z Tân Lợi 44 ODT 44,5 Đợt 2

662 237 49 w6kb77g1vrs0 Tân Lợi 44 ODT 67,7 Đợt 2

663 237 59 w6kb77gmrbbp Tân Lợi 44 ODT 123,1 Đợt 2

664 237 69 w6kb77fbv5pb Tân Lợi 44 ODT 194,2 Đợt 2

665 237 35 w6kb77gjjrs0 Tân Lợi 44 ODT 97,8 Đợt 2

666 237 36 w6kb77ght9pb Tân Lợi 44 ODT 187,3 Đợt 2

667 237 44 w6kb77g5mbs0 Tân Lợi 44 BHK 115,2 Đợt 2

668 237 45 w6kb77g5qweb Tân Lợi 44 BHK 115,9 Đợt 2

669 237 50 w6kb77g34q61 Tân Lợi 44 ODT 1,9 Đợt 2



670 237 63 w6kb77g1e4kp Tân Lợi 44 ODT 27,7 Đợt 2

671 237 65 w6kb77g6t9bp Tân Lợi 44 ODT 377,1 Đợt 2

672 237 66 w6kb77gd84zz Tân Lợi 44 ODT 150,3 Đợt 2

673 182 17 w6kb4xgu4mzz Tân Lợi 32 MNC 922,9 Đợt 2

674 182 23 w6kb4xgg2qpb Tân Lợi 32 CLN 695,5 Đợt 2

675 182 25 w6kb4xu52wzz Tân Lợi 32 BHK 144,9 Đợt 2

676 182 26 w6kb4xu4uupb Tân Lợi 32 MNC 2147,3 Đợt 2

677 182 28 w6kb4xu38tbp Tân Lợi 32 CLN 1365 Đợt 2

678 182 43 w6kb4xgw3bpb Tân Lợi 32 BHK 11387,2 Đợt 2

679 182 44 w6kb4xupcz00 Tân Lợi 32 BHK 210 Đợt 2

680 182 2 w6kb68h3vqpb Tân Lợi 32 BHK 720,4 Đợt 2

681 182 24 w6kb4xgfhmzz Tân Lợi 32 CLN 1010,8 Đợt 2

682 228 2 w6kb7pf33h00 Tân Lợi 88 CLN 3388,1 Đợt 2

683 228 5 w6kb7pdzy000 Tân Lợi 88 CLN 4316,5 Đợt 2

684 228 14 w6kb7pdv2tbp Tân Lợi 88 ODT+CLN 1249,5 Đợt 2

685 228 22 w6kb7pddmx7z Tân Lợi 88 ODT 58,3 Đợt 2

686 228 24 w6kb7pddhwkp Tân Lợi 88 ODT 95 Đợt 2

687 228 25 w6kb7pd9dmzz Tân Lợi 88 ODT 382,1 Đợt 2

688 228 26 w6kb7pd3w3zz Tân Lợi 88 ODT 506 Đợt 2

689 228 43 w6kb7p6wg1kp Tân Lợi 88 ODT 145,8 Đợt 2

690 228 59 w6kb7p6u6wzz Tân Lợi 88 ODT 198,8 Đợt 2

691 228 60 w6kb7p6gfzs0 Tân Lợi 88 ODT 43,7 Đợt 2

692 228 73 w6kb7p6m9qbp Tân Lợi 88 ODT 76,9 Đợt 2

693 228 80 w6kb7p3ynybp Tân Lợi 88 ODT 142,9 Đợt 2

694 228 145 w6kb7p9frnzz Tân Lợi 88 ODT+BHK 109,3 Đợt 2

695 228 166 w6kb7p9genn5 Tân Lợi 88 CLN 252,6 Đợt 2

696 228 16 w6kb7pej5h00 Tân Lợi 88 BHK 1656,5 Đợt 2

697 228 21 w6kb7pddu9pb Tân Lợi 88 ODT 58 Đợt 2

698 228 23 w6kb7pdde8eb Tân Lợi 88 ODT 28,9 Đợt 2

699 228 27 w6kb7pd74mzz Tân Lợi 88 ODT+BHK 364,8 Đợt 2

700 228 34 w6kb7pd07mzz Tân Lợi 88 ODT 670,1 Đợt 2

701 228 35 w6kb7p6pqppb Tân Lợi 88 ODT 462,6 Đợt 2

702 228 41 w6kb7pd8sqbp Tân Lợi 88 ODT 87,7 Đợt 2

703 228 42 w6kb7p6wu700 Tân Lợi 88 ODT 144,3 Đợt 2

704 228 47 w6kb7pdbs300 Tân Lợi 88 ODT 137,2 Đợt 2

705 228 48 w6kb7pdbuubp Tân Lợi 88 ODT 70,2 Đợt 2

706 228 49 w6kb7pdchz00 Tân Lợi 88 ODT 114,2 Đợt 2

707 228 50 w6kb7pe0ch00 Tân Lợi 88 BHK 1229,4 Đợt 2

708 228 64 w6kb7p6sh57z Tân Lợi 88 ODT 77,3 Đợt 2

709 228 65 w6kb7p6supeb Tân Lợi 88 ODT 44,7 Đợt 2

710 228 66 w6kb7p6sfukp Tân Lợi 88 ODT 246,2 Đợt 2

711 228 70 w6kb7p6qpfbp Tân Lợi 88 ODT 237 Đợt 2

712 228 74 w6kb7p6m3r00 Tân Lợi 88 ODT 81,1 Đợt 2

713 228 76 w6kb7p6kbs7z Tân Lợi 88 BHK 119,3 Đợt 2

714 228 83 w6kb7p65j5bp Tân Lợi 88 BHK 1778,5 Đợt 2

715 228 84 w6kb7p6duupb Tân Lợi 88 BHK 1629,4 Đợt 2

716 228 85 w6kb7p6fgqpb Tân Lợi 88 TSC 715,4 Đợt 2

717 228 164 w6kb7p9v5dwt Tân Lợi 88 CLN 389 Đợt 2



718 228 165 w6kb7p9uk81y Tân Lợi 88 CLN 189,3 Đợt 2

719 251 6 w6kb6b0bv0kp Tân Lợi 57 ODT 101,8 Đợt 2

720 251 39 w6kb4zc5gkbp Tân Lợi 57 ODT 315 Đợt 2

721 251 41 w6kb4zce28kp Tân Lợi 57 ODT 128,8 Đợt 2

722 251 53 w6kb6b1g7xs0 Tân Lợi 57 ODT 133,1 Đợt 2

723 251 70 w6kb4zcxmmkp Tân Lợi 57 ODT 110,5 Đợt 2

724 251 122 w6kb4zcv9ss0 Tân Lợi 57 ODT 147,5 Đợt 2

725 251 124 w6kb4zctrms0 Tân Lợi 57 ODT 148,8 Đợt 2

726 251 126 w6kb4zct5hh5 Tân Lợi 57 ODT 144,7 Đợt 2

727 251 129 w6kb4zc7n2s0 Tân Lợi 57 ODT 102,9 Đợt 2

728 251 135 w6kb4zc3zr00 Tân Lợi 57 ODT 170,9 Đợt 2

729 251 137 w6kb6b0c4qbp Tân Lợi 57 ODT 129,5 Đợt 2

730 251 154 w6kb4zbveszz Tân Lợi 57 ODT 93,1 Đợt 2

731 251 161 w6kb4zbt7ybp Tân Lợi 57 CLN 193,9 Đợt 2

732 251 177 w6kb4zbustbp Tân Lợi 57 ODT 638,6 Đợt 2

733 251 200 w6kb4zbty700 Tân Lợi 57 ODT 140,5 Đợt 2

734 251 13 w6kb6b0b2fs0 Tân Lợi 57 ODT 76,8 Đợt 2

735 251 14 w6kb6b08j4kp Tân Lợi 57 ODT 95,6 Đợt 2

736 251 21 w6kb4zcwekkp Tân Lợi 57 ODT 145,7 Đợt 2

737 251 26 w6kb4zcjfmeb Tân Lợi 57 ODT 88,4 Đợt 2

738 251 31 w6kb4zcm48zz Tân Lợi 57 ODT 234 Đợt 2

739 251 33 w6kb4zctn6bp Tân Lợi 57 ODT 289,1 Đợt 2

740 251 42 w6kb4zce55pb Tân Lợi 57 ODT 300,2 Đợt 2

741 251 45 w6kb4zc7q9pb Tân Lợi 57 ODT 155,1 Đợt 2

742 251 48 w6kb4zc638zz Tân Lợi 57 ODT 133,8 Đợt 2

743 251 50 w6kb6b1uzvs0 Tân Lợi 57 ODT 240,3 Đợt 2

744 251 54 w6kb6b1u14zz Tân Lợi 57 ODT 130 Đợt 2

745 251 56 w6kb6b1ghheb Tân Lợi 57 BHK 54,8 Đợt 2

746 251 83 w6kb6b0b6j7z Tân Lợi 57 ODT 104,1 Đợt 2

747 251 105 w6kb4zcn72s0 Tân Lợi 57 ODT 35,5 Đợt 2

748 251 106 w6kb4zcn547z Tân Lợi 57 ODT 68,6 Đợt 2

749 251 107 w6kb4zcj9vkp Tân Lợi 57 ODT 87,9 Đợt 2

750 251 108 w6kb4zcj3peb Tân Lợi 57 ODT 89,1 Đợt 2

751 251 109 w6kb4zbvwueb Tân Lợi 57 ODT 89,8 Đợt 2

752 251 110 w6kb4zbvqk7z Tân Lợi 57 ODT 104,6 Đợt 2

753 251 120 w6kb4zcvs57z Tân Lợi 57 ODT 144 Đợt 2

754 251 127 w6kb4zcsfh43 Tân Lợi 57 ODT 136,1 Đợt 2

755 251 128 w6kb4zcejjpb Tân Lợi 57 ODT 394 Đợt 2

756 251 130 w6kb4zc777eb Tân Lợi 57 ODT 143,9 Đợt 2

757 251 131 w6kb4zc74wkp Tân Lợi 57 ODT 121,7 Đợt 2

758 251 132 w6kb4zc4rss0 Tân Lợi 57 ODT 120,1 Đợt 2

759 251 133 w6kb4zcd3ns0 Tân Lợi 57 ODT 102,7 Đợt 2

760 251 134 w6kb4zcd22kp Tân Lợi 57 ODT 85,3 Đợt 2

761 251 136 w6kb4zc3rm7z Tân Lợi 57 ODT 85,6 Đợt 2

762 251 8050 w6kb6b19m6pb Tân Lợi 57 CLN 793,1 Đợt 2

763 258 45 w6kb4z6pwubp Tân Lợi 63 ODT 145,1 Đợt 2

764 258 50 w6kb4z6pe2bp Tân Lợi 63 ODT 159 Đợt 2

765 258 51 w6kb4zd04ybp Tân Lợi 63 ODT 69,7 Đợt 2



766 258 53 w6kb4zd0hb7z Tân Lợi 63 ODT 72 Đợt 2

767 258 69 w6kb4zfbdqbp Tân Lợi 63 ODT 91 Đợt 2

768 258 76 w6kb4zdnjfs0 Tân Lợi 63 ODT 100,8 Đợt 2

769 258 101 w6kb4ze5pm00 Tân Lợi 63 ODT 87,4 Đợt 2

770 258 105 w6kb4zequn7z Tân Lợi 63 ODT 57,7 Đợt 2

771 258 106 w6kb4zeqsys0 Tân Lợi 63 ODT 41 Đợt 2

772 258 107 w6kb4zeqs07z Tân Lợi 63 ODT 25,5 Đợt 2

773 258 112 w6kb4zet11kp Tân Lợi 63 ODT 38,4 Đợt 2

774 258 114 w6kb4zee1ts0 Tân Lợi 63 ODT 63,5 Đợt 2

775 258 119 w6kb4zedrhzz Tân Lợi 63 ODT 145,4 Đợt 2

776 258 121 w6kb4ze9utbp Tân Lợi 63 ODT 462,9 Đợt 2

777 258 249 w6kb4zdv0tbp Tân Lợi 63 CLN 787 Đợt 2

778 258 18 w6kb4ze78xs0 Tân Lợi 63 ODT 90,3 Đợt 2

779 258 24 w6kb4ze31700 Tân Lợi 63 ODT 160,2 Đợt 2

780 258 52 w6kb4zd0hns0 Tân Lợi 63 ODT 72,3 Đợt 2

781 258 70 w6kb4zfbubbp Tân Lợi 63 ODT 86,3 Đợt 2

782 258 72 w6kb4zdnqjpb Tân Lợi 63 ODT 176,4 Đợt 2

783 258 83 w6kb4zdmcw7z Tân Lợi 63 ODT 90,9 Đợt 2

784 258 86 w6kb4zdqyepb Tân Lợi 63 ODT 108,8 Đợt 2

785 258 96 w6kb4zdzexkp Tân Lợi 63 ODT 124,3 Đợt 2

786 258 102 w6kb4ze46b7z Tân Lợi 63 ODT 150,6 Đợt 2

787 258 104 w6kb4zer5x9z Tân Lợi 63 ODT 14,5 Đợt 2

788 258 108 w6kb4zemytpb Tân Lợi 63 ODT 71,5 Đợt 2

789 258 109 w6kb4zemu3zz Tân Lợi 63 ODT 130,9 Đợt 2

790 258 111 w6kb4zemx3kp Tân Lợi 63 ODT 37,7 Đợt 2

791 258 116 w6kb4zeezhzz Tân Lợi 63 ODT 250,3 Đợt 2

792 258 130 w6kb4zesh2bp Tân Lợi 63 ODT 195,4 Đợt 2

793 258 131 w6kb4zehbnkp Tân Lợi 63 ODT 23,9 Đợt 2

794 258 138 w6kb4z6js97z Tân Lợi 63 ODT 131,9 Đợt 2

795 258 143 w6kb4zej0z00 Tân Lợi 63 ODT 184,8 Đợt 2

796 258 151 w6kb4zensdzz Tân Lợi 63 ODT 184,2 Đợt 2

797 258 155 w6kb4zep39bp Tân Lợi 63 ODT 285,5 Đợt 2

798 258 250 w6kb4zdvth00 Tân Lợi 63 ODT 1076,1 Đợt 2

799 258 255 w6kb4zdqvk7z Tân Lợi 63 ODT 43,1 Đợt 2

800 258 6010 w6kb4zdhxg00 Tân Lợi 63 ODT 75,7 Đợt 2

801 250 12 w6kb708exkbp Tân Lợi 53 ODT 170,7 Đợt 2

802 250 97 w6kb7094fteb Tân Lợi 53 ODT 35,7 Đợt 2

803 250 100 w6kb70949yeb Tân Lợi 53 ODT 42,7 Đợt 2

804 250 5 w6kb708uegeb Tân Lợi 53 ODT 137,2 Đợt 2

805 250 7 w6kb709h0qbp Tân Lợi 53 ODT 141,6 Đợt 2

806 250 14 w6kb708fqwzz Tân Lợi 53 ODT 200,9 Đợt 2

807 250 96 w6kb708grc00 Tân Lợi 53 ODT 115,3 Đợt 2

808 254 2 w6kb6brpbgkp Tân Lợi 55 ODT 246,1 Đợt 2

809 254 4 w6kb6brndepb Tân Lợi 55 ODT 338,4 Đợt 2

810 254 16 w6kb6bqce9bp Tân Lợi 55 ODT 467,3 Đợt 2

811 254 29 w6kb6bnkb5eb Tân Lợi 55 BHK 97,6 Đợt 2

812 254 31 w6kb6bnjp5kp Tân Lợi 55 ODT 59 Đợt 2

813 254 44 w6kb6bq8q9s0 Tân Lợi 55 ODT 125,3 Đợt 2



814 254 15 w6kb6bqcy1pb Tân Lợi 55 CLN 342,3 Đợt 2

815 272 6 w6kb4y3g7tpb Tân Lợi 77 ODT 168,4 Đợt 2

816 272 9 w6kb4y398upb Tân Lợi 77 DTS 3422,8 Đợt 2

817 272 13 w6kb4y3bx8zz Tân Lợi 77 ODT 222,3 Đợt 2

818 272 24 w6kb4y4jgxpb Tân Lợi 77 ODT 291,6 Đợt 2

819 272 33 w6kb4y91jekp Tân Lợi 77 ODT 132,2 Đợt 2

820 272 57 w6kb4y99h9kp Tân Lợi 77 ODT 130,2 Đợt 2

821 272 68 w6kb4y9gcbeb Tân Lợi 77 ODT 128 Đợt 2

822 272 75 w6kb4yd5dw00 Tân Lợi 77 ODT 422,5 Đợt 2

823 272 80 w6kb4y9fr17z Tân Lợi 77 ODT 128,2 Đợt 2

824 272 81 w6kb4y9fm8s0 Tân Lợi 77 ODT 128,3 Đợt 2

825 272 94 w6kb4y3xt1kp Tân Lợi 77 ODT 130,9 Đợt 2

826 272 101 w6kb4y3g9dzz Tân Lợi 77 ODT 139,9 Đợt 2

827 272 109 w6kb4y3tzws0 Tân Lợi 77 ODT 137,8 Đợt 2

828 272 112 w6kb4y3vur7z Tân Lợi 77 ODT 137,6 Đợt 2

829 272 113 w6kb4y3y7xpb Tân Lợi 77 ODT 137,3 Đợt 2

830 272 114 w6kb4y3ysfeb Tân Lợi 77 ODT 137,3 Đợt 2

831 272 120 w6kb4y6pbfbp Tân Lợi 77 ODT 136,3 Đợt 2

832 272 123 w6kb4yd0d3kp Tân Lợi 77 ODT 136,1 Đợt 2

833 272 128 w6kb4yd1tneb Tân Lợi 77 ODT 135,6 Đợt 2

834 272 133 w6kb4yd3c97z Tân Lợi 77 ODT 69,9 Đợt 2

835 272 155 w6kb4y6j0hzz Tân Lợi 77 ODT 137,8 Đợt 2

836 272 166 w6kb4y2n15pb Tân Lợi 77 ODT 170,1 Đợt 2

837 272 168 w6kb4wrvx9pb Tân Lợi 77 ODT 89,7 Đợt 2

838 272 169 w6kb4y2j3jpb Tân Lợi 77 ODT 83,1 Đợt 2

839 272 172 w6kb4wrvj5s0 Tân Lợi 77 ODT 67,2 Đợt 2

840 272 173 w6kb4wrusw00 Tân Lợi 77 ODT 281,3 Đợt 2

841 272 175 w6kb4wrgyq7z Tân Lợi 77 ODT 94,7 Đợt 2

842 272 176 w6kb4y1jpwzz Tân Lợi 77 ODT 150,1 Đợt 2

843 272 177 w6kb4y1jkz00 Tân Lợi 77 ODT 149 Đợt 2

844 272 183 w6kb4y60687z Tân Lợi 77 ODT 63,1 Đợt 2

845 272 188 w6kb4y1yw300 Tân Lợi 77 ODT 103,4 Đợt 2

846 272 207 w6kb4y2zgqpb Tân Lợi 77 DGD 353,4 Đợt 2

847 272 3 w6kb4y9171eb Tân Lợi 77 ODT 132,2 Đợt 2

848 272 8 w6kb4y3h3bpb Tân Lợi 77 DTS 8965,6 Đợt 2

849 272 20 w6kb4y1m81pb Tân Lợi 77 ODT 208 Đợt 2

850 272 47 w6kb4y3rk8kp Tân Lợi 77 ODT 132,2 Đợt 2

851 272 56 w6kb4y98u300 Tân Lợi 77 ODT 130,3 Đợt 2

852 272 60 w6kb4y99vf7z Tân Lợi 77 ODT 129,6 Đợt 2

853 272 62 w6kb4y9dtd7z Tân Lợi 77 ODT 129,1 Đợt 2

854 272 63 w6kb4y9f1hzz Tân Lợi 77 ODT 129 Đợt 2

855 272 87 w6kb4y9bfjeb Tân Lợi 77 ODT 129,6 Đợt 2

856 272 95 w6kb4y3xe8eb Tân Lợi 77 ODT 131 Đợt 2

857 272 110 w6kb4y3ve1pb Tân Lợi 77 ODT 137,8 Đợt 2

858 272 121 w6kb4y6pcys0 Tân Lợi 77 ODT 136,5 Đợt 2

859 272 132 w6kb4yd62xpb Tân Lợi 77 ODT 123,4 Đợt 2

860 272 137 w6kb4yd34vkp Tân Lợi 77 ODT 135,3 Đợt 2

861 272 148 w6kb4y6nt300 Tân Lợi 77 ODT 136,5 Đợt 2



862 272 167 w6kb4y2jb77z Tân Lợi 77 ODT 52,9 Đợt 2

863 272 170 w6kb4y2j6fbp Tân Lợi 77 ODT 105,5 Đợt 2

864 272 171 w6kb4wrvnmeb Tân Lợi 77 ODT 58,1 Đợt 2

865 272 174 w6kb4wruhqbp Tân Lợi 77 ODT 119,4 Đợt 2

866 272 178 w6kb4y1jhqs0 Tân Lợi 77 ODT 132,9 Đợt 2

867 272 179 w6kb4y1hsubp Tân Lợi 77 ODT 233,4 Đợt 2

868 272 180 w6kb4y3pyubp Tân Lợi 77 ODT 84,1 Đợt 2

869 272 192 w6kb4y3g8x7z Tân Lợi 77 ODT 47,7 Đợt 2

870 272 201 w6kb4y88yqpb Tân Lợi 77 BHK 384 Đợt 2

871 272 206 w6kb4y2xgd00 Tân Lợi 77 TSC 365 Đợt 2

872 272 215 w6kb4y8cnfeb Tân Lợi 77 ODT 86,6 Đợt 2

873 74 17 w6kb7r59kpbp Tân Lợi 6 CLN 5044,1 Đợt 2

874 74 19 w6kb7qcnygzz Tân Lợi 6 CLN 4484,2 Đợt 2

875 74 21 w6kb7r1csgzz Tân Lợi 6 CLN 3999,5 Đợt 2

876 74 24 w6kb7rh33bpb Tân Lợi 6 CLN 5262,1 Đợt 2

877 74 28 w6kb7qc1kgzz Tân Lợi 6 CLN 4950,5 Đợt 2

878 74 30 w6kb7qu8f000 Tân Lợi 6 CLN 4399,4 Đợt 2

879 74 33 w6kb7qfc6000 Tân Lợi 6 CLN 4525,9 Đợt 2

880 74 34 w6kb7qfech00 Tân Lợi 6 CLN 5074,5 Đợt 2

881 74 35 w6kb7qf1r5bp Tân Lợi 6 CLN 4973 Đợt 2

882 74 36 w6kb7qcu4pbp Tân Lợi 6 CLN 4932,1 Đợt 2

883 74 39 w6kb7q9u0gzz Tân Lợi 6 CLN 5381 Đợt 2

884 74 40 w6kb7qdhrh00 Tân Lợi 6 CLN 6332 Đợt 2

885 74 41 w6kb7qde3h00 Tân Lợi 6 CLN 3554,5 Đợt 2

886 74 43 w6kb7qe5vh00 Tân Lợi 6 CLN 5127 Đợt 2

887 74 45 w6kb7qsnjzzz Tân Lợi 6 CLN 4751,1 Đợt 2

888 74 46 w6kb7qs5vbpb Tân Lợi 6 CLN 4699 Đợt 2

889 74 49 w6kb7qebs000 Tân Lợi 6 CLN 4691,6 Đợt 2

890 74 51 w6kb7q7njzzz Tân Lợi 6 CLN 5443 Đợt 2

891 74 56 w6kb7q3rph00 Tân Lợi 6 CLN 5210 Đợt 2

892 74 58 w6kb7q7w1zzz Tân Lợi 6 CLN 5113,9 Đợt 2

893 74 74 w6kb7mfy0d36 Tân Lợi 6 CLN 4619,2 Đợt 2

894 74 77 w6kb7qu79zzz Tân Lợi 6 CLN 5095,3 Đợt 2

895 74 149 w6kb7rhe4pbp Tân Lợi 6 CLN 5601,8 Đợt 2

896 74 239 w6kb7q54ph00 Tân Lợi 6 CLN 1067,5 Đợt 2

897 74 240 w6kb7q53f9bp Tân Lợi 6 CLN 576,9 Đợt 2

898 74 241 w6kb7q53m9bp Tân Lợi 6 CLN 626 Đợt 2

899 74 274 w6kb7mfu1ude Tân Lợi 6 CLN 143,7 Đợt 2

900 74 275 w6kb7mfe7phf Tân Lợi 6 CLN 2160,2 Đợt 2

901 74 40000 w6kb7ms7zbvu Tân Lợi 6 ODT 175,9 Đợt 2

902 74 10 w6kb7r1wc5bp Tân Lợi 6 CLN 5101,4 Đợt 2

903 74 11 w6kb7r1u4pbp Tân Lợi 6 CLN 5153,2 Đợt 2

904 74 12 w6kb7r4m1zzz Tân Lợi 6 CLN 7067,9 Đợt 2

905 74 13 w6kb7r4vwpbp Tân Lợi 6 CLN 12918,8 Đợt 2

906 74 16 w6kb7rhqcbpb Tân Lợi 6 CLN 5443,2 Đợt 2

907 74 18 w6kb7r4cy000 Tân Lợi 6 CLN 4015,2 Đợt 2

908 74 20 w6kb7r193bpb Tân Lợi 6 CLN 5748,7 Đợt 2

909 74 22 w6kb7r41rh00 Tân Lợi 6 CLN 4788,1 Đợt 2



910 74 23 w6kb7r48cbpb Tân Lợi 6 CLN 5670,6 Đợt 2

911 74 25 w6kb7quw4pbp Tân Lợi 6 CLN 5568,7 Đợt 2

912 74 26 w6kb7qgw9zzz Tân Lợi 6 CLN 5188,7 Đợt 2

913 74 27 w6kb7qfywpbp Tân Lợi 6 CLN 5570,9 Đợt 2

914 74 31 w6kb7qgdkpbp Tân Lợi 6 CLN 9879,2 Đợt 2

915 74 32 w6kb7qg5zh00 Tân Lợi 6 CLN 5317,6 Đợt 2

916 74 37 w6kb7qc935bp Tân Lợi 6 CLN 4997,1 Đợt 2

917 74 42 w6kb7qdgf000 Tân Lợi 6 CLN 4878,6 Đợt 2

918 74 44 w6kb7qey4pbp Tân Lợi 6 CLN 4588,2 Đợt 2

919 74 47 w6kb7qeecbpb Tân Lợi 6 CLN 5018,6 Đợt 2

920 74 48 w6kb7qd1q000 Tân Lợi 6 CLN 2255,7 Đợt 2

921 74 50 w6kb7qs0tzzz Tân Lợi 6 CLN 4034 Đợt 2

922 74 52 w6kb7qdbfgzz Tân Lợi 6 CLN 5248,9 Đợt 2

923 74 53 w6kb7q6qp5bp Tân Lợi 6 CLN 5172,4 Đợt 2

924 74 54 w6kb7q6nwpbp Tân Lợi 6 CLN 2919,3 Đợt 2

925 74 55 w6kb7q3y2upb Tân Lợi 6 CLN 4968,5 Đợt 2

926 74 57 w6kb7q91q000 Tân Lợi 6 CLN 4858,3 Đợt 2

927 74 59 w6kb7qknjzzz Tân Lợi 6 CLN 5000,9 Đợt 2

928 74 75 w6kb7msnvbpb Tân Lợi 6 TSC 5369,9 Đợt 2

929 74 83 w6kb7mf9cw00 Tân Lợi 6 ODT 440,1 Đợt 2

930 74 98 w6kb7q5wsmzz Tân Lợi 6 CLN 739,9 Đợt 2

931 74 103 w6kb7q5e4ne4 Tân Lợi 6 CLN 553,8 Đợt 2

932 74 146 w6kb7r5wy000 Tân Lợi 6 CLN 5348,4 Đợt 2

933 74 148 w6kb7r5s9zzz Tân Lợi 6 CLN 4850,7 Đợt 2

934 74 242 w6kb7q59dupb Tân Lợi 6 CLN 1418 Đợt 2

935 74 30001 w6kb7q5t4ecf Tân Lợi 6 CLN 2889,9 Đợt 2

936 277 16 w6kb4y1th300 Tân Lợi 83 ODT 219,8 Đợt 2

937 277 23 w6kb4y1e0xpb Tân Lợi 83 ODT 258,8 Đợt 2

938 277 24 w6kb4y1uedzz Tân Lợi 83 ODT 130,3 Đợt 2

939 277 33 w6kb4vcr99pb Tân Lợi 83 ODT 233,3 Đợt 2

940 277 38 w6kb4vcp8ybp Tân Lợi 83 ODT 255 Đợt 2

941 277 41 w6kb4vcnk0zz Tân Lợi 83 ODT 303,6 Đợt 2

942 277 43 w6kb4vbync00 Tân Lợi 83 ODT 309 Đợt 2

943 277 46 w6kb4vby5wzz Tân Lợi 83 ODT 204,1 Đợt 2

944 277 48 w6kb4vbg5ce8 Tân Lợi 83 ODT 226,1 Đợt 2

945 277 62 w6kb4y4m717z Tân Lợi 83 ODT 99,8 Đợt 2

946 277 64 w6kb4y4ku5pb Tân Lợi 83 ODT 99,9 Đợt 2

947 277 92 w6kb4y1cp4eb Tân Lợi 83 ODT 101,8 Đợt 2

948 277 114 w6kb4vcwfus0 Tân Lợi 83 ODT 83,9 Đợt 2

949 277 118 w6kb4vbvdk7z Tân Lợi 83 ODT 123,6 Đợt 2

950 277 119 w6kb4vcqckeb Tân Lợi 83 ODT 67,9 Đợt 2

951 277 120 w6kb4vcr317z Tân Lợi 83 ODT 35,5 Đợt 2

952 277 121 w6kb4vcnp07z Tân Lợi 83 ODT 62,3 Đợt 2

953 277 123 w6kb4vby4ekq Tân Lợi 83 ODT 124,3 Đợt 2

954 277 128 w6kb4vbgep8n Tân Lợi 83 ODT 102,8 Đợt 2

955 277 25 w6kb4y1u1szz Tân Lợi 83 ODT 250,4 Đợt 2

956 277 40 w6kb4vbznm00 Tân Lợi 83 ODT 300,8 Đợt 2

957 277 44 w6kb4vbv5hzz Tân Lợi 83 ODT 180 Đợt 2



958 277 51 w6kb4vcmfmzz Tân Lợi 83 BHK 698,1 Đợt 2

959 277 63 w6kb4y4mm77z Tân Lợi 83 ODT 100 Đợt 2

960 277 65 w6kb4y4mp0kp Tân Lợi 83 ODT 100 Đợt 2

961 277 83 w6kb4y1c2d7z Tân Lợi 83 ODT 104 Đợt 2

962 277 101 w6kb4vcx8ts0 Tân Lợi 83 ODT 89,6 Đợt 2

963 277 102 w6kb4vcrytkp Tân Lợi 83 ODT 87,5 Đợt 2

964 277 103 w6kb4vcrw3kp Tân Lợi 83 ODT 85,8 Đợt 2

965 277 104 w6kb4vcrnjs0 Tân Lợi 83 ODT 84,8 Đợt 2

966 277 105 w6kb4vcrkjkp Tân Lợi 83 ODT 83,3 Đợt 2

967 277 106 w6kb4vcr5ceb Tân Lợi 83 ODT 81,2 Đợt 2

968 277 107 w6kb4vcqeteb Tân Lợi 83 ODT 79,2 Đợt 2

969 277 112 w6kb4vcwbj7z Tân Lợi 83 ODT 80 Đợt 2

970 277 127 w6kb4vbgggfs Tân Lợi 83 ODT 104,7 Đợt 2

971 277 129 w6kb4y1s6bs0 Tân Lợi 83 ODT 15,2 Đợt 2

972 199 6 w6kb4wvhqszz Tân Lợi 35 ODT 219,1 Đợt 2

973 199 14 w6kb4wvj4vs0 Tân Lợi 35 ODT 105,7 Đợt 2

974 199 16 w6kb4wvhs300 Tân Lợi 35 ODT 214,9 Đợt 2

975 199 17 w6kb4wvhp8s0 Tân Lợi 35 ODT 108 Đợt 2

976 199 18 w6kb4wv5rxpb Tân Lợi 35 ODT 187,7 Đợt 2

977 199 20 w6kb4wv7ehzz Tân Lợi 35 ODT 120,8 Đợt 2

978 199 67 w6kb4wvz15bp Tân Lợi 35 CLN 1718,8 Đợt 2

979 199 651 w6kb4p6947fx Tân Lợi 35 ODT+HNK 199,2 Đợt 2

980 199 661 w6kb4wvrqps0 Tân Lợi 35 CLN 161,2 Đợt 2

981 199 810 w6kb4wvjyqur Tân Lợi 35 ODT 1491 Đợt 2

982 199 889 w6kb4xj2trd8 Tân Lợi 35 ODT+CLN 165 Đợt 2

983 199 5 w6kb4wuvrubp Tân Lợi 35 ODT 258,9 Đợt 2

984 199 8 w6kb4wv719pb Tân Lợi 35 ODT 142 Đợt 2

985 199 11 w6kb4wuyk6pb Tân Lợi 35 ODT 240,2 Đợt 2

986 199 12 w6kb4wuyn8zz Tân Lợi 35 ODT 206,3 Đợt 2

987 199 13 w6kb4wvhbws0 Tân Lợi 35 ODT 102,1 Đợt 2

988 199 15 w6kb4wvhd700 Tân Lợi 35 ODT 107,5 Đợt 2

989 199 19 w6kb4wv7d07z Tân Lợi 35 ODT 92 Đợt 2

990 199 46 w6kb4xjd1qpb Tân Lợi 35 CLN 590,1 Đợt 2

991 199 59 w6kb4xj65qpb Tân Lợi 35 ODT 516,7 Đợt 2

992 199 663 w6kb4p63ne0y Tân Lợi 35 ODT+HNK 253,7 Đợt 2

993 252 3 w6kb6b4hh0zz Tân Lợi 58 ODT 279,2 Đợt 2

994 252 4 w6kb6b47fgzz Tân Lợi 58 BHK 1118,3 Đợt 2

995 252 16 w6kb6b4b0peb Tân Lợi 58 CLN 103,9 Đợt 2

996 252 19 w6kb4zfw8qpb Tân Lợi 58 ODT 607,5 Đợt 2

997 252 33 w6kb6b4jj87z Tân Lợi 58 ODT 263,9 Đợt 2

998 252 52 w6kb4zfz2qeb Tân Lợi 58 ODT 117,9 Đợt 2

999 252 53 w6kb4zfxy2bp Tân Lợi 58 ODT 119,1 Đợt 2

1000 252 56 w6kb4zfqc17z Tân Lợi 58 ODT 137,8 Đợt 2

1001 252 65 w6kb4zft9seb Tân Lợi 58 ODT 109,6 Đợt 2

1002 252 66 w6kb4zftfk7z Tân Lợi 58 ODT 108 Đợt 2

1003 252 73 w6kb4zfyfw7z Tân Lợi 58 ODT 99,8 Đợt 2

1004 252 74 w6kb4zfz59s0 Tân Lợi 58 ODT 97,7 Đợt 2

1005 252 86 w6kb6b4jqv00 Tân Lợi 58 ODT 324 Đợt 2



1006 252 5 w6kb6b4sbqbp Tân Lợi 58 CLN 317,5 Đợt 2

1007 252 30 w6kb6b4sjszz Tân Lợi 58 ODT 694,5 Đợt 2

1008 252 38 w6kb6b46v6bp Tân Lợi 58 ODT 213,8 Đợt 2

1009 252 39 w6kb6b4d0r00 Tân Lợi 58 ODT 197,2 Đợt 2

1010 252 43 w6kb6b49jmzz Tân Lợi 58 ODT 390,7 Đợt 2

1011 252 54 w6kb4zfwdws0 Tân Lợi 58 ODT 107,1 Đợt 2

1012 252 57 w6kb4zfpw3s0 Tân Lợi 58 ODT 145,8 Đợt 2

1013 252 59 w6kb4zfp4ubp Tân Lợi 58 ODT 161,6 Đợt 2

1014 252 68 w6kb4zftt3s0 Tân Lợi 58 ODT 53 Đợt 2

1015 252 71 w6kb4zfy35pb Tân Lợi 58 ODT 127,9 Đợt 2

1016 252 72 w6kb4zfy4yeb Tân Lợi 58 ODT 100,8 Đợt 2

1017 252 96 w6kb6b4mf3zz Tân Lợi 58 ODT 516,3 Đợt 2

1018 265 7 w6kb4ycqrfbp Tân Lợi 72 ODT 151,2 Đợt 2

1019 265 20 w6kb4ycp16pb Tân Lợi 72 ODT 327,8 Đợt 2

1020 265 30 w6kb4ybv0ykp Tân Lợi 72 ODT 123,9 Đợt 2

1021 265 31 w6kb4ybsty7z Tân Lợi 72 ODT 128,8 Đợt 2

1022 265 33 w6kb4ybu07eb Tân Lợi 72 ODT 126,6 Đợt 2

1023 265 36 w6kb4ybumks0 Tân Lợi 72 ODT 98,8 Đợt 2

1024 265 39 w6kb4ychttpb Tân Lợi 72 ODT 87,6 Đợt 2

1025 265 46 w6kb4yc4d5s0 Tân Lợi 72 ODT 80,6 Đợt 2

1026 265 47 w6kb4yc4dz7z Tân Lợi 72 ODT 81,2 Đợt 2

1027 265 49 w6kb4ycfb4eb Tân Lợi 72 ODT 105,8 Đợt 2

1028 265 54 w6kb4yb9rc00 Tân Lợi 72 ODT 189 Đợt 2

1029 265 56 w6kb4ycb7rs0 Tân Lợi 72 SKC 108,4 Đợt 2

1030 265 59 w6kb4yb8hekp Tân Lợi 72 ODT 119,3 Đợt 2

1031 265 61 w6kb4y8xq9pb Tân Lợi 72 ODT 164,7 Đợt 2

1032 265 63 w6kb4y8vwybp Tân Lợi 72 ODT 131 Đợt 2

1033 265 68 w6kb4y944ceb Tân Lợi 72 ODT 132,1 Đợt 2

1034 265 72 w6kb4ybcffs0 Tân Lợi 72 ODT 111,2 Đợt 2

1035 265 73 w6kb4yb8vnzz Tân Lợi 72 ODT 214,2 Đợt 2

1036 265 80 w6kb4ycbph00 Tân Lợi 72 TSC 1293,7 Đợt 2

1037 265 87 w6kb4ycf067z Tân Lợi 72 ODT 106,3 Đợt 2

1038 265 90 w6kb4ycemdeb Tân Lợi 72 ODT 104,7 Đợt 2

1039 265 97 w6kb4ycd67kp Tân Lợi 72 ODT 104,9 Đợt 2

1040 265 100 w6kb4yc9sheb Tân Lợi 72 ODT 105,9 Đợt 2

1041 265 109 w6kb4y9rvubp Tân Lợi 72 ODT 131,9 Đợt 2

1042 265 112 w6kb4yc29xpb Tân Lợi 72 ODT 132,1 Đợt 2

1043 265 117 w6kb4y9pv3eb Tân Lợi 72 ODT 128,1 Đợt 2

1044 265 130 w6kb4y8uc4s0 Tân Lợi 72 ODT 132,2 Đợt 2

1045 265 133 w6kb4y8spceb Tân Lợi 72 ODT 132,6 Đợt 2

1046 265 134 w6kb4y8g3jpb Tân Lợi 72 ODT 133 Đợt 2

1047 265 135 w6kb4y8eqepb Tân Lợi 72 ODT 131,8 Đợt 2

1048 265 137 w6kb4y8f8dzz Tân Lợi 72 ODT 131,7 Đợt 2

1049 265 150 w6kb4y9hers0 Tân Lợi 72 ODT 130,8 Đợt 2

1050 265 151 w6kb4y9hujkp Tân Lợi 72 ODT 130,6 Đợt 2

1051 265 174 w6kb4y9k3us0 Tân Lợi 72 ODT 130 Đợt 2

1052 265 188 w6kb4y9wjg7z Tân Lợi 72 ODT 65,8 Đợt 2

1053 265 192 w6kb4y9tmfbp Tân Lợi 72 ODT 127,9 Đợt 2



1054 265 200 w6kb4y9e00zz Tân Lợi 72 ODT 130,1 Đợt 2

1055 265 26 w6kb4ycm3h00 Tân Lợi 72 SKC 1480,4 Đợt 2

1056 265 29 w6kb4ybgf17z Tân Lợi 72 ODT 124,5 Đợt 2

1057 265 34 w6kb4ybgcrkp Tân Lợi 72 ODT 122,1 Đợt 2

1058 265 37 w6kb4ybuj9pb Tân Lợi 72 ODT 117,8 Đợt 2

1059 265 40 w6kb4yc54b7z Tân Lợi 72 ODT 78,2 Đợt 2

1060 265 41 w6kb4ybgrgkp Tân Lợi 72 ODT 105 Đợt 2

1061 265 42 w6kb4ybgmqs0 Tân Lợi 72 ODT 100,6 Đợt 2

1062 265 43 w6kb4ybfud00 Tân Lợi 72 ODT 634,3 Đợt 2

1063 265 45 w6kb4yc48qeb Tân Lợi 72 ODT 80,1 Đợt 2

1064 265 50 w6kb4yceftpb Tân Lợi 72 ODT 60 Đợt 2

1065 265 52 w6kb4ybfbd00 Tân Lợi 72 ODT 591,2 Đợt 2

1066 265 53 w6kb4ybb6700 Tân Lợi 72 ODT 221,5 Đợt 2

1067 265 58 w6kb4y8xzubp Tân Lợi 72 ODT 242,1 Đợt 2

1068 265 60 w6kb4y8xe700 Tân Lợi 72 ODT 162,8 Đợt 2

1069 265 65 w6kb4y9t1reb Tân Lợi 72 ODT 128,7 Đợt 2

1070 265 66 w6kb4y9scdeb Tân Lợi 72 ODT 128,8 Đợt 2

1071 265 67 w6kb4y97ze7z Tân Lợi 72 ODT 129,6 Đợt 2

1072 265 69 w6kb4y8ethzz Tân Lợi 72 ODT 170 Đợt 2

1073 265 70 w6kb4ybc69bp Tân Lợi 72 ODT 443 Đợt 2

1074 265 99 w6kb4yc9g6s0 Tân Lợi 72 ODT 105,5 Đợt 2

1075 265 108 w6kb4y9rzc00 Tân Lợi 72 ODT 147,8 Đợt 2

1076 265 122 w6kb4y9ndseb Tân Lợi 72 ODT 129,7 Đợt 2

1077 265 142 w6kb4y8gkfs0 Tân Lợi 72 ODT 132,7 Đợt 2

1078 265 152 w6kb4y9jj300 Tân Lợi 72 ODT 130,5 Đợt 2

1079 265 172 w6kb4y979wzz Tân Lợi 72 ODT 130,4 Đợt 2

1080 265 173 w6kb4y9k1n7z Tân Lợi 72 ODT 130,1 Đợt 2

1081 265 178 w6kb4y9ky6s0 Tân Lợi 72 ODT 129,2 Đợt 2

1082 265 180 w6kb4y9mw4s0 Tân Lợi 72 ODT 128,9 Đợt 2

1083 265 189 w6kb4y9tzks0 Tân Lợi 72 ODT 65,8 Đợt 2

1084 265 191 w6kb4y9tqys0 Tân Lợi 72 ODT 128,2 Đợt 2

1085 265 194 w6kb4y9t5ceb Tân Lợi 72 ODT 128,7 Đợt 2

1086 265 202 w6kb4y96vseb Tân Lợi 72 ODT 130,5 Đợt 2

1087 265 204 w6kb4ybuc4zz Tân Lợi 72 ODT 148,2 Đợt 2

1088 265 205 w6kb4ybgzckp Tân Lợi 72 ODT 100,8 Đợt 2

1089 265 211 w6kb4y9wr9s0 Tân Lợi 72 ODT 61 Đợt 2

1090 265 231 w6kb4yceey7z Tân Lợi 72 ODT 63,6 Đợt 2

1091 265 232 w6kb4ycyzhzz Tân Lợi 72 ODT 150,4 Đợt 2

1092 265 1130 w6kb4yc31m8s Tân Lợi 72 ODT 66,1 Đợt 2

1093 265 8063 w6kb4yf5cbpb Tân Lợi 72 SKC 4825,4 Đợt 2

1094 98 30 w6kb6d7z43zz Tân Lợi 85 CLN 700,1 Đợt 2

1095 98 44 w6kb6d7nkgzz Tân Lợi 85 CLN 3351,2 Đợt 2

1096 98 36 w6kb6d7vjh00 Tân Lợi 85 CLN 2783,6 Đợt 2

1097 255 9 w6kb6bp6kfbp Tân Lợi 60 ODT 116,7 Đợt 2

1098 255 20 w6kb6bpxwkep Tân Lợi 60 ODT 1395,3 Đợt 2

1099 255 20 w6kb6bpxwkep Tân Lợi 60 ODT 1395,3 Đợt 2

1100 255 22 w6kb6bpweh00 Tân Lợi 60 ODT 1262,2 Đợt 2

1101 255 22 w6kb6bpweh00 Tân Lợi 60 ODT 1262,2 Đợt 2



1102 255 23 w6kb6br0f000 Tân Lợi 60 SKC 3603,4 Đợt 2

1103 255 2 w6kb6bpn76s0 Tân Lợi 60 ODT 70,4 Đợt 2

1104 255 12 w6kb6bp3d37z Tân Lợi 60 ODT 59,4 Đợt 2

1105 255 14 w6kb6bp31es0 Tân Lợi 60 ODT 46,4 Đợt 2

1106 255 15 w6kb6bp2bubp Tân Lợi 60 ODT 90,1 Đợt 2

1107 255 20 w6kb6bpxwkep Tân Lợi 60 ODT 1395,3 Đợt 2

1108 255 20 w6kb6bpxwkep Tân Lợi 60 ODT 1395,3 Đợt 2

1109 255 22 w6kb6bpweh00 Tân Lợi 60 ODT 1262,2 Đợt 2

1110 255 22 w6kb6bpweh00 Tân Lợi 60 ODT 1262,2 Đợt 2

1111 255 32 w6kb6bnfkqpb Tân Lợi 60 ODT 454,9 Đợt 2

1112 255 33 w6kb6bncx9bp Tân Lợi 60 ODT 456,9 Đợt 2

1113 276 134 w6kb4wnkftbp Tân Lợi 82 BHK 297,8 Đợt 2

1114 276 142 w6kb4wnkxukp Tân Lợi 82 ODT 45,4 Đợt 2

1115 276 132 w6kb4wjv7d00 Tân Lợi 82 BHK 261,6 Đợt 2

1116 276 133 w6kb4wnj8w00 Tân Lợi 82 BHK 926,6 Đợt 2

1117 276 135 w6kb4wnt4nzz Tân Lợi 82 ODT 173,8 Đợt 2

1118 260 1 w6kb4zy4gd00 Tân Lợi 61 CLN 1203,1 Đợt 2

1119 260 23 w6kb4ztwd2bp Tân Lợi 61 ODT 108,5 Đợt 2

1120 260 116 w6kb4ztxuqqc Tân Lợi 61 ODT 98,5 Đợt 2

1121 260 125 w6kb4ztwte3d Tân Lợi 61 ODT 100 Đợt 2

1122 260 126 w6kb4ztwy1zj Tân Lợi 61 ODT 100 Đợt 2

1123 260 127 w6kb4ztxnbs8 Tân Lợi 61 ODT 100 Đợt 2

1124 260 129 w6kb4ztz2jxq Tân Lợi 61 ODT 100 Đợt 2

1125 260 130 w6kb4ztz8w66 Tân Lợi 61 ODT 100 Đợt 2

1126 260 133 w6kb4zvb4z19 Tân Lợi 61 ODT 90 Đợt 2

1127 260 134 w6kb4zvb7kuz Tân Lợi 61 ODT 90 Đợt 2

1128 260 135 w6kb4zvbfgrc Tân Lợi 61 ODT 114 Đợt 2

1129 260 136 w6kb4ztugn4m Tân Lợi 61 ODT 91,8 Đợt 2

1130 260 145 w6kb4zwnbp2k Tân Lợi 61 ODT 79,6 Đợt 2

1131 260 148 w6kb4ztunu8h Tân Lợi 61 ODT 159,5 Đợt 2

1132 260 152 w6kb4zwj226w Tân Lợi 61 ODT 120 Đợt 2

1133 260 153 w6kb4zwj3nbr Tân Lợi 61 ODT 120 Đợt 2

1134 260 154 w6kb4zwj9tqr Tân Lợi 61 ODT 120 Đợt 2

1135 260 155 w6kb4zwjfkh0 Tân Lợi 61 ODT 120 Đợt 2

1136 260 157 w6kb4zwn79p9 Tân Lợi 61 ODT 120 Đợt 2

1137 260 158 w6kb4zwng1wb Tân Lợi 61 ODT 149,8 Đợt 2

1138 260 159 w6kb4zwnx1s0 Tân Lợi 61 ODT 84,8 Đợt 2

1139 260 6000 w6kb4ztv4bbp Tân Lợi 61 ODT 91,8 Đợt 2

1140 260 110 w6kb4ztzfwkp Tân Lợi 61 ODT 90 Đợt 2

1141 260 112 w6kb4ztwfu2g Tân Lợi 61 ODT 114,1 Đợt 2

1142 260 113 w6kb4ztx66wc Tân Lợi 61 ODT 98,5 Đợt 2

1143 260 121 w6kb4zv8zybu Tân Lợi 61 ODT 88,6 Đợt 2

1144 260 124 w6kb4ztwjuyb Tân Lợi 61 ODT 112,4 Đợt 2

1145 260 132 w6kb4zvb41n7 Tân Lợi 61 ODT 90 Đợt 2

1146 260 137 w6kb4ztv6g4w Tân Lợi 61 ODT 88,5 Đợt 2

1147 260 138 w6kb4ztve98q Tân Lợi 61 ODT 88,5 Đợt 2

1148 260 139 w6kb4ztvu0nr Tân Lợi 61 ODT 88,5 Đợt 2

1149 260 147 w6kb4zwp88bd Tân Lợi 61 ODT 86,7 Đợt 2



1150 260 149 w6kb4ztuwkcm Tân Lợi 61 ODT 120 Đợt 2

1151 260 151 w6kb4ztvp9uy Tân Lợi 61 ODT 120 Đợt 2

1152 260 160 w6kb4zwr3zeb Tân Lợi 61 ODT 16,3 Đợt 2

1153 275 131 w6kb4w5utkbp Tân Lợi 81 CLN 121,5 Đợt 2

1154 244 3 w6kb6bgbgqbp Tân Lợi 86 ODT 67,9 Đợt 2

1155 244 4 w6kb6bgbexpb Tân Lợi 86 ODT 69,9 Đợt 2

1156 244 13 w6kb6bsp0veb Tân Lợi 86 ODT 97,6 Đợt 2

1157 244 14 w6kb6bezrus0 Tân Lợi 86 ODT 79,8 Đợt 2

1158 244 18 w6kb6bu02hzz Tân Lợi 86 ODT 55,1 Đợt 2

1159 244 24 w6kb6bu14mzz Tân Lợi 86 ODT 137,6 Đợt 2

1160 244 37 w6kb6bsrbdzz Tân Lợi 86 ODT 96,8 Đợt 2

1161 244 67 w6kb6bs5ztbp Tân Lợi 86 ODT 309,1 Đợt 2

1162 244 73 w6kb6bs4xubp Tân Lợi 86 BHK 242 Đợt 2

1163 244 74 w6kb6bs6gybp Tân Lợi 86 BHK 90,9 Đợt 2

1164 244 76 w6kb6bs6pdzz Tân Lợi 86 ODT 95 Đợt 2

1165 244 78 w6kb6bs6wdzz Tân Lợi 86 ODT 92,5 Đợt 2

1166 244 81 w6kb6bs7wdzz Tân Lợi 86 ODT 88,1 Đợt 2

1167 244 82 w6kb6bs7ztpb Tân Lợi 86 ODT 91,3 Đợt 2

1168 244 85 w6kb6bss677z Tân Lợi 86 ODT 126,3 Đợt 2

1169 244 86 w6kb6bst74zz Tân Lợi 86 ODT 171,2 Đợt 2

1170 244 87 w6kb6bsefr00 Tân Lợi 86 ODT 80,2 Đợt 2

1171 244 88 w6kb6bseenzz Tân Lợi 86 ODT 79,4 Đợt 2

1172 244 92 w6kb6bs9vh00 Tân Lợi 86 BHK 2270,6 Đợt 2

1173 244 94 w6kb6bsenfbp Tân Lợi 86 ODT 140 Đợt 2

1174 244 95 w6kb6bsg3wzz Tân Lợi 86 ODT 131,2 Đợt 2

1175 244 96 w6kb6bsg9qbp Tân Lợi 86 ODT 121,9 Đợt 2

1176 244 100 w6kb6bv3e6pb Tân Lợi 86 BHK 618 Đợt 2

1177 244 106 w6kb6bv3xdzz Tân Lợi 86 BHK 124,2 Đợt 2

1178 244 109 w6kb6bvd8d00 Tân Lợi 86 ODT 223,4 Đợt 2

1179 244 114 w6kb6bv67es0 Tân Lợi 86 BHK 159,6 Đợt 2

1180 244 119 w6kb6bvk62bp Tân Lợi 86 BHK 220,7 Đợt 2

1181 244 125 w6kb6bvt5epb Tân Lợi 86 ODT 103,1 Đợt 2

1182 244 129 w6kb6bvs59pb Tân Lợi 86 ODT 102,4 Đợt 2

1183 244 131 w6kb6bves0zz Tân Lợi 86 ODT 106,8 Đợt 2

1184 244 138 w6kb6bsmnkbp Tân Lợi 86 BHK 138,9 Đợt 2

1185 244 141 w6kb6bs6dkbp Tân Lợi 86 BHK 90,8 Đợt 2

1186 244 149 w6kb6bevkrb5 Tân Lợi 86 ODT+CLN 121,1 Đợt 2

1187 244 171 w6kb6bvdbm00 Tân Lợi 86 ODT 117,9 Đợt 2

1188 244 172 w6kb6bv27ybp Tân Lợi 86 CLN 106,4 Đợt 2

1189 244 6123 w6kb6bvmng7b Tân Lợi 86 ODT 143,6 Đợt 2

1190 244 20 w6kb6bgbzukp Tân Lợi 86 ODT 45,1 Đợt 2

1191 244 34 w6kb6bsqb6bp Tân Lợi 86 ODT 153,9 Đợt 2

1192 244 35 w6kb6bsq3x7z Tân Lợi 86 ODT 118 Đợt 2

1193 244 39 w6kb6bu0rfbp Tân Lợi 86 ODT 94,3 Đợt 2

1194 244 42 w6kb6bu30m00 Tân Lợi 86 ODT 92,5 Đợt 2

1195 244 43 w6kb6bu1rubp Tân Lợi 86 ODT 91,6 Đợt 2

1196 244 44 w6kb6bu1z9bp Tân Lợi 86 BHK 195,3 Đợt 2

1197 244 68 w6kb6bsk2fs0 Tân Lợi 86 BHK 174,5 Đợt 2



1198 244 69 w6kb6bskd07z Tân Lợi 86 ODT 172,1 Đợt 2

1199 244 70 w6kb6bsm5hzz Tân Lợi 86 BHK 172,3 Đợt 2

1200 244 71 w6kb6bs7dwzz Tân Lợi 86 ODT 83,6 Đợt 2

1201 244 72 w6kb6bs76wzz Tân Lợi 86 ODT 91,1 Đợt 2

1202 244 75 w6kb6bs66szz Tân Lợi 86 ODT 90,7 Đợt 2

1203 244 77 w6kb6bs6r5pb Tân Lợi 86 ODT 93,5 Đợt 2

1204 244 79 w6kb6bsdbm00 Tân Lợi 86 ODT 87,2 Đợt 2

1205 244 80 w6kb6bs7nxpb Tân Lợi 86 BHK 156,4 Đợt 2

1206 244 83 w6kb6bsmpszz Tân Lợi 86 BHK 247,3 Đợt 2

1207 244 84 w6kb6bss3rs0 Tân Lợi 86 ODT 124,4 Đợt 2

1208 244 89 w6kb6bse7mzz Tân Lợi 86 ODT 119,6 Đợt 2

1209 244 90 w6kb6bse18zz Tân Lợi 86 ODT 80,1 Đợt 2

1210 244 91 w6kb6bsdf300 Tân Lợi 86 ODT 79,2 Đợt 2

1211 244 93 w6kb6bsdz700 Tân Lợi 86 BHK 150,3 Đợt 2

1212 244 97 w6kb6bsevepb Tân Lợi 86 ODT 105 Đợt 2

1213 244 98 w6kb6bssnubp Tân Lợi 86 ODT 92,7 Đợt 2

1214 244 99 w6kb6bssw6bp Tân Lợi 86 BHK 263,5 Đợt 2

1215 244 115 w6kb6bv6d27z Tân Lợi 86 BHK 160,9 Đợt 2

1216 244 116 w6kb6bv635pb Tân Lợi 86 BHK 210,3 Đợt 2

1217 244 117 w6kb6bvhxhzz Tân Lợi 86 BHK 117 Đợt 2

1218 244 118 w6kb6bvk29kp Tân Lợi 86 BHK 109,2 Đợt 2

1219 244 124 w6kb6bvt74zz Tân Lợi 86 ODT 105,5 Đợt 2

1220 244 126 w6kb6bvsu4zz Tân Lợi 86 ODT 104,9 Đợt 2

1221 244 127 w6kb6bvsdc00 Tân Lợi 86 ODT 104,6 Đợt 2

1222 244 128 w6kb6bvs70zz Tân Lợi 86 ODT 108,7 Đợt 2

1223 244 130 w6kb6bveg8zz Tân Lợi 86 ODT 98,7 Đợt 2

1224 244 132 w6kb6bvekc00 Tân Lợi 86 ODT 106,1 Đợt 2

1225 244 133 w6kb6bvdv3zz Tân Lợi 86 BHK 283,6 Đợt 2

1226 244 142 w6kb6bskmms0 Tân Lợi 86 BHK 140 Đợt 2

1227 244 148 w6kb6beyt66y Tân Lợi 86 ODT+CLN 247,3 Đợt 2

1228 72 2 w6kb6zpe9zzz Tân Lợi 8 ODT+HNK 6935,8 Đợt 2

1229 72 3 w6kb6zpffupb Tân Lợi 8 CLN 4902,6 Đợt 2

1230 72 4 w6kb7p0hwpbp Tân Lợi 8 CLN 9568,6 Đợt 2

1231 72 8 w6kb7p4pvbpb Tân Lợi 8 CLN 7864 Đợt 2

1232 72 9 w6kb7p1spd00 Tân Lợi 8 ODT+BHK 547,2 Đợt 2

1233 72 11 w6kb6zhcvbpb Tân Lợi 8 CLN 10940,2 Đợt 2

1234 72 13 w6kb6zjkwpbp Tân Lợi 8 CLN 10082,9 Đợt 2

1235 72 14 w6kb6yvw9zzz Tân Lợi 8 CLN 10765 Đợt 2

1236 72 15 w6kb6zn46000 Tân Lợi 8 CLN 9229 Đợt 2

1237 72 16 w6kb6zn2vbpb Tân Lợi 8 CLN 13830 Đợt 2

1238 72 18 w6kb7p0fq000 Tân Lợi 8 CLN 5477 Đợt 2

1239 72 19 w6kb7p131h00 Tân Lợi 8 CLN 3176 Đợt 2

1240 72 21 w6kb7p1cb6pb Tân Lợi 8 CLN 904,5 Đợt 2

1241 72 24 w6kb6yyembpb Tân Lợi 8 CLN 12677,7 Đợt 2

1242 72 25 w6kb7nfj2upb Tân Lợi 8 CLN 5093,8 Đợt 2

1243 72 28 w6kb6yv5q000 Tân Lợi 8 CLN 6324,5 Đợt 2

1244 72 29 w6kb6yu0qgzz Tân Lợi 8 CLN 1500,9 Đợt 2

1245 72 31 w6kb6yv83bpb Tân Lợi 8 CLN 8680 Đợt 2



1246 72 40 w6kb6yy0kpbp Tân Lợi 8 CLN 13968,3 Đợt 2

1247 72 41 w6kb6ytkwpbp Tân Lợi 8 CLN 4493,2 Đợt 2

1248 72 53 w6kb6ye8npbp Tân Lợi 8 CLN 16523,1 Đợt 2

1249 72 54 w6kb6ykrwpbp Tân Lợi 8 CLN 22370,7 Đợt 2

1250 72 55 w6kb6ytb1zzz Tân Lợi 8 CLN 15828 Đợt 2

1251 72 56 w6kb6yqnsgzz Tân Lợi 8 CLN 5905,6 Đợt 2

1252 72 58 w6kb6yqtjzzz Tân Lợi 8 CLN 11990,1 Đợt 2

1253 72 62 w6kb7nd263zz Tân Lợi 8 CLN 2365,8 Đợt 2

1254 72 67 w6kb6y7gvbpb Tân Lợi 8 CLN 5506,6 Đợt 2

1255 72 71 w6kb6yq9xh00 Tân Lợi 8 CLN 2539,8 Đợt 2

1256 72 72 w6kb6yq3bgzz Tân Lợi 8 CLN 2927,5 Đợt 2

1257 72 75 w6kb6y7bjzzz Tân Lợi 8 CLN 7436,8 Đợt 2

1258 72 77 w6kb6ym6q000 Tân Lợi 8 CLN 8537,3 Đợt 2

1259 72 83 w6kb6ynte5bp Tân Lợi 8 NTS 1232,3 Đợt 2

1260 72 84 w6kb6ykbjzzz Tân Lợi 8 CLN 17272,6 Đợt 2

1261 72 88 w6kb6yp44pbp Tân Lợi 8 CLN 7185,6 Đợt 2

1262 72 89 w6kb6ype3bpb Tân Lợi 8 CLN 5133,5 Đợt 2

1263 72 91 w6kb6vyx9zzz Tân Lợi 8 CLN 5904,1 Đợt 2

1264 72 93 w6kb6vzwch00 Tân Lợi 8 CLN 3152,2 Đợt 2

1265 72 97 w6kb6vzwq6pb Tân Lợi 8 CLN 1919,2 Đợt 2

1266 72 99 w6kb6vzmf000 Tân Lợi 8 CLN 1474,1 Đợt 2

1267 72 100 w6kb6vvvf6pb Tân Lợi 8 BHK 1645,2 Đợt 2

1268 72 102 w6kb6yj2wpbp Tân Lợi 8 CLN 14132 Đợt 2

1269 72 105 w6kb6vv88tbp Tân Lợi 8 BHK 3032 Đợt 2

1270 72 107 w6kb6vy106pb Tân Lợi 8 CLN 2977,1 Đợt 2

1271 72 109 w6kb6vz6dpbp Tân Lợi 8 CLN 3072,9 Đợt 2

1272 72 112 w6kb6vybwpbp Tân Lợi 8 CLN 4870,1 Đợt 2

1273 72 116 w6kb6vuc15bp Tân Lợi 8 LUK 2840,3 Đợt 2

1274 72 117 w6kb6vttzh00 Tân Lợi 8 CLN 2280,9 Đợt 2

1275 72 118 w6kb6vwkf000 Tân Lợi 8 BHK 15437,5 Đợt 2

1276 72 119 w6kb6vwvcbpb Tân Lợi 8 CLN 2863,7 Đợt 2

1277 72 123 w6kb7j97jzzz Tân Lợi 8 CLN 9997,2 Đợt 2

1278 72 125 w6kb6vxxtzzz Tân Lợi 8 BHK 9024,1 Đợt 2

1279 72 126 w6kb6vx5npbp Tân Lợi 8 BHK 7315,6 Đợt 2

1280 72 128 w6kb6yqmdgzz Tân Lợi 8 CLN 6216,2 Đợt 2

1281 72 133 w6kb6vyvyupb Tân Lợi 8 BHK 1493,5 Đợt 2

1282 72 135 w6kb7jb71h00 Tân Lợi 8 CLN 3067,7 Đợt 2

1283 72 139 w6kb7p1dgbbp Tân Lợi 8 ODT 245,3 Đợt 2

1284 72 141 w6kb7n8n8upb Tân Lợi 8 BHK 1437,6 Đợt 2

1285 72 145 w6kb7n91fgzz Tân Lợi 8 CLN 2009,5 Đợt 2

1286 72 151 w6kb6z5swpbp Tân Lợi 8 CLN 15821,8 Đợt 2

1287 72 188 w6kb7p1g03zz Tân Lợi 8 CLN 314,5 Đợt 2

1288 72 10 w6kb7p17e5bp Tân Lợi 8 ODT 1559,3 Đợt 2

1289 72 12 w6kb6zhks000 Tân Lợi 8 CLN 24325,1 Đợt 2

1290 72 17 w6kb7p09ch00 Tân Lợi 8 CLN 3842,6 Đợt 2

1291 72 20 w6kb7p196upb Tân Lợi 8 CLN 1700,5 Đợt 2

1292 72 22 w6kb7p417zzz Tân Lợi 8 CLN 11061,7 Đợt 2

1293 72 26 w6kb7nf6vbpb Tân Lợi 8 CLN 5538,9 Đợt 2



1294 72 30 w6kb6yudmbpb Tân Lợi 8 CLN 15350,4 Đợt 2

1295 72 33 w6kb7ndrv5bp Tân Lợi 8 CLN 8915,1 Đợt 2

1296 72 42 w6kb6yx5dgzz Tân Lợi 8 CLN 1662,9 Đợt 2

1297 72 43 w6kb6yxt1zzz Tân Lợi 8 CLN 9167,9 Đợt 2

1298 72 44 w6kb7n85y000 Tân Lợi 8 ODT 7169,2 Đợt 2

1299 72 46 w6kb7n8u8gzz Tân Lợi 8 ODT 1796,3 Đợt 2

1300 72 47 w6kb7n9h6upb Tân Lợi 8 BHK 1689,2 Đợt 2

1301 72 52 w6kb7n88wpbp Tân Lợi 8 CLN 3569,4 Đợt 2

1302 72 60 w6kb7n2pwupb Tân Lợi 8 CLN 1602,4 Đợt 2

1303 72 61 w6kb7nd5cbpb Tân Lợi 8 CLN 9072,8 Đợt 2

1304 72 63 w6kb6yxbnupb Tân Lợi 8 CLN 4887,9 Đợt 2

1305 72 64 w6kb6yrmjzzz Tân Lợi 8 CLN 13893,9 Đợt 2

1306 72 65 w6kb6yx1dupb Tân Lợi 8 CLN 5167,9 Đợt 2

1307 72 66 w6kb6yt0npbp Tân Lợi 8 CLN 14363,9 Đợt 2

1308 72 68 w6kb7n3ns000 Tân Lợi 8 CLN 26178,7 Đợt 2

1309 72 69 w6kb7n22tzzz Tân Lợi 8 CLN 8224,1 Đợt 2

1310 72 70 w6kb6yr8v5bp Tân Lợi 8 CLN 5338,6 Đợt 2

1311 72 73 w6kb6ymf3bpb Tân Lợi 8 CLN 8529,4 Đợt 2

1312 72 74 w6kb6yk6kgzz Tân Lợi 8 CLN 1683,7 Đợt 2

1313 72 76 w6kb6yhqdpbp Tân Lợi 8 CLN 2924,2 Đợt 2

1314 72 78 w6kb6ynndpbp Tân Lợi 8 CLN 5014,4 Đợt 2

1315 72 79 w6kb6ynrrh00 Tân Lợi 8 CLN 2024,2 Đợt 2

1316 72 80 w6kb6yr0wpbp Tân Lợi 8 CLN 5607,9 Đợt 2

1317 72 81 w6kb6ypzhgzz Tân Lợi 8 CLN 2413,1 Đợt 2

1318 72 82 w6kb7n0k3bpb Tân Lợi 8 CLN 5821,2 Đợt 2

1319 72 85 w6kb6y5tsgzz Tân Lợi 8 CLN 1498,2 Đợt 2

1320 72 86 w6kb6y5sq000 Tân Lợi 8 CLN 3303 Đợt 2

1321 72 87 w6kb6yh76000 Tân Lợi 8 CLN 8779,9 Đợt 2

1322 72 90 w6kb6ypgy000 Tân Lợi 8 CLN 4021,3 Đợt 2

1323 72 92 w6kb6yn0dpbp Tân Lợi 8 CLN 10330,6 Đợt 2

1324 72 94 w6kb7jbufupb Tân Lợi 8 CLN 2634,8 Đợt 2

1325 72 95 w6kb6vzyngzz Tân Lợi 8 CLN 3281,1 Đợt 2

1326 72 96 w6kb6vz9yqpb Tân Lợi 8 CLN 2202,8 Đợt 2

1327 72 98 w6kb6vzkm5bp Tân Lợi 8 CLN 965,5 Đợt 2

1328 72 101 w6kb6vvhq000 Tân Lợi 8 CLN 6093,3 Đợt 2

1329 72 103 w6kb6vvtktbp Tân Lợi 8 BHK 2555,9 Đợt 2

1330 72 104 w6kb6vyjd3zz Tân Lợi 8 BHK 2962,9 Đợt 2

1331 72 106 w6kb6vv8j5bp Tân Lợi 8 CLN 3873,6 Đợt 2

1332 72 108 w6kb6vyfugzz Tân Lợi 8 CLN 2808,6 Đợt 2

1333 72 110 w6kb7jb9wpbp Tân Lợi 8 CLN 6036 Đợt 2

1334 72 111 w6kb6vxukgzz Tân Lợi 8 CLN 7573,3 Đợt 2

1335 72 114 w6kb6vtzdmzz Tân Lợi 8 CLN 972,1 Đợt 2

1336 72 115 w6kb6vv24gzz Tân Lợi 8 LUK 1914,1 Đợt 2

1337 72 120 w6kb6vwyyupb Tân Lợi 8 CLN 2585,5 Đợt 2

1338 72 121 w6kb7j8w3bpb Tân Lợi 8 CLN 4372,5 Đợt 2

1339 72 122 w6kb7jd5cbpb Tân Lợi 8 CLN 8409,4 Đợt 2

1340 72 132 w6kb6vvvzr00 Tân Lợi 8 BHK 1182,5 Đợt 2

1341 72 134 w6kb7jbt7h00 Tân Lợi 8 CLN 2623,8 Đợt 2



1342 72 136 w6kb7j8jkgzz Tân Lợi 8 CLN 3574,7 Đợt 2

1343 72 138 w6kb7p1dbqpb Tân Lợi 8 ODT 431 Đợt 2

1344 72 140 w6kb7p1f99bp Tân Lợi 8 ODT 141,5 Đợt 2

1345 72 144 w6kb7n8dt5bp Tân Lợi 8 CLN 1112,7 Đợt 2


